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(1) (2) (7) (8) (9) (13) (14) (16) (18) (22) (27) (28) (29) (54) (31) (47) (48) (49) (50) (58) (59) (61) (66) (68)

1
Công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất 
cấp tỉnh

347,97 347,97 260,94 75,26 75,78 16,56 93,34 70,08 12,00 17,48 29,82 0,78 10,00 16,95 29

1.1 Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh 60,56 60,56 47,54 2,41 5,09 0,04 40,00 12,94 12,00 0,16 0,78 0,08 27

1.1.1 Đất quốc phòng 40,10 40,10 40,00 40,00 0,10 0,10 3
1 Kho vũ khí đạn BCHQS tỉnh 40,00 40,00 40,00 40,00 Xã Bình Thuận CQP

2
Xây dựng nhà làm việc, ban chỉ huy quân sự xã 

Vĩnh An
0,06 0,06 0,06 0,06 Xã Vĩnh An CQP

3 Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã 0,04 0,04 0,04 0,04 Xã Bình Tân CQP

1.1.2 Đất An Ninh 20,46 20,46 7,54 2,41 5,09 0,04 12,84 12,00 0,16 0,68 0,08 24

1
Trụ sở làm việc lực lượng Công an đảm bảo an 

ninh trật tự, PCCC và CNCH tại KCN Bình Nghi
2,50 2,50 2,50 0,01 2,49 Xã Bình Nghi CAN

2
Trụ sở làm việc lực lượng Công an đảm bảo an 

ninh trật tự, PCCC và CNCH tại CCN Hóc Bợm
2,00 2,00 2,00 2,00 Xã Bình Nghi CAN

3
Trụ sở làm việc lực lượng Công an đảm bảo an 

ninh trật tự, PCCC và CNCH tại CCN Bình Nghi
2,00 2,00 2,00 2,00 Xã Bình Nghi CAN

4
Trụ sở làm việc lực lượng Công an đảm bảo an 

ninh trật tự, PCCC và CNCH tại CCN Gò Giữa
2,00 2,00 2,00 2,00 Xã Tây Giang CAN

5
Trụ sở làm việc lực lượng Công an đảm bảo an 

ninh trật tự, PCCC và CNCH tại CCN Gò Cày
2,00 2,00 2,00 2,00 Xã Bình Thành CAN

6
Trụ sở làm việc lực lượng Công an đảm bảo an 

ninh trật tự, PCCC và CNCH tại CCN Bình Tân
2,00 2,00 2,00 2,00 Xã Bình Tân CAN

7
Trụ sở làm việc lực lượng Công an đảm bảo an 

ninh trật tự, PCCC và CNCH tại CCN Tây Xuân
2,00 2,00 2,00 2,00 Xã Tây Xuân CAN

8
Đội cứu chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Tây 

Sơn
0,50 0,50 0,50 0,50 Xã Tây Phú CAN

9 Nhà tạm giữ Công an thị xã Phú Phong 2,00 2,00 2,00 2,00
Thị trấn Phú 

Phong
CAN

10 Nhà làm việc Công an thị xã Phú Phong 2,00 2,00 2,00 2,00
Thị trấn Phú 

Phong
CAN

11 Nhà làm việc công an xã 0,10 0,10 0,10 0,10 Xã Vĩnh An CAN

12 Nhà làm việc công an xã 0,10 0,10 0,10 0,10 Xã Bình Thành CAN

13 Nhà làm việc công an xã 0,10 0,10 0,06 0,06 0,04 Xã Tây Thuận CAN
14 Nhà làm việc công an xã 0,16 0,16 0,16 0,16 Xã Bình Hòa CAN

15 Nhà làm việc công an xã 0,10 0,10 0,10 0,10 Xã Tây Giang CAN

16 Nhà làm việc công an xã 0,10 0,10 0,10 0,10 Xã Bình Tường CAN

17 Nhà làm việc công an xã 0,10 0,10 0,10 0,10 Xã Tây Bình CAN

18 Nhà làm việc công an xã 0,10 0,10 0,10 0,10 Xã Tây Phú CAN

19 Nhà làm việc công an xã 0,10 0,10 0,10 0,10 Xã Bình Thuận CAN

20 Nhà làm việc công an xã 0,10 0,10 0,04 0,04 0,06 0,06 Xã Bình Tân CAN

21 Nhà làm việc công an xã 0,10 0,10 0,10 0,10 Xã Tây Xuân CAN

22 Nhà làm việc công an xã 0,10 0,10 0,06 0,06 0,04 Xã Tây Vinh CAN

23 Nhà làm việc công an xã 0,10 0,10 0,10 0,10 Xã Bình Nghi CAN

24 Nhà làm việc công an xã 0,10 0,10 0,10 0,10 Xã Tây An CAN

1.2
Công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội 
vì lợi ích quốc gia, công cộng

287,41 287,41 213,40 72,85 70,69 16,52 53,34 57,14 17,32 29,82 10,00 16,87 2
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1.2.1
Công trình, dự án quan trọng quốc gia do Quốc 
hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu 
hồi đất

166,41 166,41 130,26 49,06 13,38 14,48 53,34 32,14 2,32 29,82 4,01 1

38,24 38,24 25,83 14,48 3,30 3,38 4,67 12,40 0,89 11,51 0,01 Xã Bình Thuận DGT

39,79 39,79 27,51 15,03 3,30 3,31 5,87 12,28 0,88 11,40 Xã Tây An DGT

20,30 20,30 12,88 8,85 2,00 2,03 7,42 0,51 6,91 Xã Tây Vinh DGT

41,30 41,30 41,30 41,3 Xã Bình Nghi SKX

3,50 3,50 2,00 1,00 1,00 1,50 Xã Bình Thuận SKX

1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 Xã Bình Thuận SKX

3,60 3,60 2,70 1,00 0,80 0,90 0,90 Xã Tây An SKX

1,70 1,70 0,70 0,50 0,20 1,00 Xã Tây An SKX

2,20 2,20 2,20 2,20 Xã Bình Thuận DRA

0,34 0,34 0,34 0,34 Xã Tây An DRA

1,50 1,50 1,50 1,50 Xã Bình Thuận NTD

3,55 3,55 3,41 2,16 1,25 0,04 0,04 0,10 Xã Bình Thuận ONT

5,38 5,38 5,38 5,38 Xã Tây Vinh ONT

3,01 3,01 3,01 2,88 0,06 0,07 Xã Tây An ONT

1,00 1,00 1,00 0,94 0,06 Xã Tây An DVH

1.2.2
Công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ 
chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi 
đất

121,00 121,00 83,14 23,79 57,31 2,04 25,00 15,00 10,00 12,86 1

1.2.2.1 Đất khu công nghiệp 121,00 121,00 83,14 23,79 57,31 2,04 25,00 15,00 10,00 12,86 1
1 Khu công nghiệp Xã Bình Nghi- Nhơn Tân 121,00 121,00 83,14 23,79 57,31 2,04 25,00 15,00 10,00 12,86 Xã Bình Nghi SKK

1.2.3
Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất

2 Công trình, dự án cấp huyện 9.267,44 4.468,42 4.799,02 3.310,48 633,83 1.159,18 700,81 12,27 799,36 863,24 61,70 0,78 2,18 40,80 337,76 62,14 12,37 0,25 0,88 85,27 259,11 625,30 585

2.1
Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất

1.654,58 121,53 1.533,05 1.090,73 364,31 292,44 251,56 10,27 167,12 369,17 61,70 0,78 2,18 40,80 152,65 62,14 12,37 0,25 0,30 31,27 4,73 73,15 400

2.1.1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP
2.1.1.1 Đất nông nghiệp khác
2.1.2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 1.654,58 121,53 1.533,05 1.090,73 364,31 292,44 251,56 10,27 167,12 369,17 61,70 0,78 2,18 40,80 152,65 62,14 12,37 0,25 0,30 31,27 4,73 73,15 400

2.1.2.1 Đất cụm công nghiệp 505,16 121,48 383,68 274,02 13,22 56,97 110,21 93,62 109,66 61,70 35,67 12,29 14

1
Cụm công nghiệp Gò Cầy (Phần diện tích mở rộng 

45 ha)
75,00 30 45,00 45,00 0,36 11,39 22,15 11,10 Xã Bình Thành SKN

2 Cụm công nghiệp Bình Tân 30,00 30,00 28,71 2,43 26,28 1,29 1,29 Xã Bình Tân SKN

3 Cụm công nghiệp Bình Tân (giai đoạn 2) 45,00 45,00 38,00 1,00 3,00 20,40 13,60 7,00 7,00 Xã Bình Thuận SKN

4
Cụm công nghiệp Rẫy Ông Thơ (quy hoạch 21 ha 

đã thực hiện 12,58 ha)
21,00 12,58 8,42 4,32 1,63 0,73 1,96 4,10 4,10 Xã Tây An SKN

5 Cụm công nghiệp Nhơn Tân 1 3,32 3,32 3,32 0,12 0,28 2,92 Xã Bình Nghi SKN

6 Cụm công nghiệp Cầu 16 38,00 38,00 38,00 38,00 Xã Tây Thuận SKN

7 Mở rộng cụm công nghiệp cầu 16 32,00 32,00 28,00 14,00 8,00 6,00 4,00 4,00 Xã Tây Thuận SKN

8
Cụm công nghiệp Hóc Bợm (quy hoạch 37,0 ha đã 

thực hiện 33,82ha)
37,00 33,82 3,18 3,18 3,18 Xã Bình Nghi SKN

9 Cụm công nghiệp Bình Nghi (quy hoạch 23,7 ha ) 23,70 23,70 23,70 23,70 Xã Bình Nghi SKN

10 Mở rộng Cụm công nghiệpBình Nghi 50,00 50,00 50,00 10,00 10,00 10,00 20,00 Xã Bình Nghi SKN

11 Mở rộng Cụm công nghiệp Hóc Bợm 38,00 38,00 38,00 10,00 10,00 18,00 Xã Bình Nghi SKN

12
Cụm công nghiệp Phú An (quy hoạch 38 ha đã 

thực hiện 16,75 ha)
38,00 16,75 21,25 11,49 3,65 7,84 9,76 9,76 Xã Tây Xuân SKN

13
Cụm công nghiệp Tây Xuân(quy hoạch 52,14 ha đã 

thực hiện 28,33 ha)
52,14 28,33 23,81 5,19 0,12 1,49 3,58 18,63 18,63 Xã Tây Xuân SKN

14 Mở rộng Cụm công nghiệp Tây Xuân 22,00 22,00 22,00 22,00 Xã Tây Xuân SKN

2.1.2.2
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 
cấp huyện, cấp xã,

619,69 619,69 379,39 106,94 113,40 83,87 10,27 64,17 195,66 2,15 1,33 102,88 60,65 10,21 0,20 0,30 13,25 4,69 44,63 273

a Đất giao thông 310,39 310,39 202,84 64,71 54,29 50,94 4,88 27,27 95,04 2,12 1,33 20,82 59,29 9,97 1,32 0,19 12,51 123

5,00 5,00 1,47 1,32 0,15 3,07 2,95 0,12 0,46 Xã Bình Hòa DGT

5,05 5,05 0,34 0,34 4,70 4,28 0,42 0,01 Xã Bình Thành DGT

1

Đường cao tốc Bắc Nam

- Tuyến Chính

- Trạm trộn

- Bãi thải

- Khu Cải táng

- Tái định cư

- Nhà văn hóa khu thể thao Đồng Quy
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6,23 6,23 2,38 2,16 0,14 0,01 3,68 3,25 0,43 0,17 Xã Tây An DGT
2,43 2,43 0,90 0,88 0,01 0,01 1,47 1,40 0,07 0,06 Xã Tây Bình DGT

1,43 1,43 0,14 0,13 0,01 1,22 1,22 0,07
Thị trấn Phú 

Phong
DGT

2,28 2,28 1,00 0,17 0,30 0,53 0,85 0,85 0,43 Xã Tây Giang DGT
20,90 20,90 17,59 1,15 2,40 4,88 9,16 0,26 0,26 3,05 Xã Tây Thuận DGT
3,08 3,08 1,74 0,10 0,52 1,12 1,34 1,34 Xã Tây Phú DGT
6,56 6,56 5,41 1,00 1,09 0,23 3,09 1,15 1,15 Xã Vĩnh An DGT
14,61 14,61 13,26 1,10 1,18 10,97 0,01 1,31 1,09 0,14 0,08 0,04 Xã Bình Nghi DGT
9,67 9,67 6,61 0,51 5,85 0,25 2,99 2,12 0,73 0,13 0,01 0,07 Xã Tây Xuân DGT
15,15 15,15 11,41 4,73 2,09 0,88 3,71 3,36 2,43 0,40 0,45 0,08 0,38 Xã Tây Phú DGT
9,85 9,85 6,16 2,00 0,78 3,06 0,32 3,26 2,84 0,42 0,43 Xã Bình Tường DGT
1,26 1,26 1,10 1,02 0,08 0,16 0,16 Xã Tây Vinh DGT
0,40 0,40 0,25 0,25 0,15 0,15 Xã Tây An DGT
4,48 4,48 3,52 2,73 0,79 0,96 0,96 Xã Bình Thành DGT

3,74 3,74 3,74 3,00 0,74
Thị trấn Phú 

Phong
DGT

1,33 1,33 0,53 0,07 0,16 0,30 0,80 0,80 Xã Bình Thuận DGT
2,28 2,28 0,38 0,38 1,90 1,90 Xã Bình Tân DGT
1,52 1,52 0,22 0,03 0,10 0,09 1,30 1,30 Xã Bình Thành DGT
2,30 2,30 0,04 0,02 0,02 2,26 2,26 Xã Bình Tường DGT
0,55 0,55 0,01 0,01 0,54 0,54 Xã Vĩnh An DGT
1,44 1,44 0,99 0,07 0,11 0,71 0,10 0,45 0,45 Xã Bình Thành DGT
2,80 2,80 0,80 0,05 0,15 0,50 0,10 2,00 2,00 Xã Tây Giang DGT
2,74 2,74 0,74 0,05 0,15 0,50 0,04 2,00 2,00 Xã Tây Thuận DGT

10
Đường Tây Sơn - An Nhơn ( Đoạn Tây Vinh - Nhơn 

Mỹ)
3,17 3,17 2,96 2,57 0,24 0,15 0,21 0,21 Xã Tây Vinh DGT

11 Bến xe huyện Tây Sơn 6,00 6,00 4,91 0,57 1,08 1,81 1,45 1,09 1,09 Xã Tây Xuân DGT
12 Bến xe Đồng Phó 2,00 2,00 2,00 2,00 Xã Tây Giang DGT
13 Bến xe Tây Bình 2,00 2,00 2,00 2,00 Xã Tây Bình DGT

14 Đường Tây Giang - Bình Tường 7,37 7,37 5,37 2,00 1,37 2,00 1,00 1,00 1,00
Xã Tây Giang; 

Bình Tường
DGT

0,96 0,96 0,81 0,41       0,15       0,25   0,15 0,15 Xã Tây Vinh DGT
1,40 1,40 1,30 1,00       0,10       0,20   0,10 0,10 Xã Bình Hòa DGT

16
Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), 

xã Tây Giang, huyện Tây Sơn
4,34 4,34 4,20 0,44 1,05 1,34 1,37 0,14 0,01 0,03 0,10 Xã Tây Giang DGT

17 Bãi đổ dầm phục vụ công Trình Cầu Hữu Giang 2,44 2,44 2,44 0,44 2,00 Xã Tây Giang DGT

18
Đường kết nối Quốc lộ 19 đến đường tránh Thị 

Trấn Phú Phong
2,00 2,00 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 Xã Bình Nghi DGT

19
Hạ tầng kỹ thuật, dân cư các Khu đô thị mới Thị 

trấn Phú Phong
5,00 5,00 2,61 1,71 0,90 2,39 2,39

Thị trấn Phú 

Phong
DGT

20
Đường từ đường mới đi Khu du lịch Hầm Hô đi 

nghĩa trang Tây Phú 
0,93 0,93 0,93 0,93 Xã Tây Phú DGT

21 Mở rộng đường Phú Phong đi Hầm Hô 0,02 0,02 0,02 0,02 Xã Tây Phú DGT
22 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.636 7,25 7,25 2,16 0,91 1,23 0,02 5,09 Xã Bình Nghi DGT
23 Hệ thống giao thông xã Bình Nghi 1,70 1,70 1,70 0,98 0,72 Xã Bình Nghi DGT

24
Nâng cấp, mở rộng đường đi vào Khu di tích Gò 

Dài
0,21 0,21 0,05 0,05 0,16 0,16 Xã Tây Vinh DGT

25

Nâng cấp, sửa chữa và mở rộng tuyến đường từ 

ngã tư trường cấp 2 đi Cầu Bà Tiêu (đoạn từ ngã 

tư trường cấp 2 đến nhà Thầy Sương)

0,02 0,02 0,02 0,02 Xã Tây Vinh DGT

26
Đường An Chánh (dốc Tháp Dương Long đến ngã 

4 xóm 10)
1,50 1,50 1,30 0,90 0,40 0,20 Xã Tây Bình DGT

27
Mở rộng đường từ xóm 10 An Chánh đi Tây Vinh, 

HT 3m, MR 6m
0,50 0,50 0,35 0,35 0,15 Xã Tây Bình DGT

28  Đường kết nối với di tích Tháp Chăm Dương Long 0,50 0,50 0,11 0,11 0,39 Xã Tây Bình DGT

29 Đường GT khu QH trung tâm cụm xã 2,07 2,07 0,69 0,69 1,38 1,38 Xã Tây Bình DGT

Nâng cấp mở rộng QL19B

2
Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây 

Nguyên qua địa bàn tỉnh Bình Định

1

3
Tuyến đường giao thông kết nối khu du lịch Hầm 

Hô đến Khu du lịch Thác Đổ, xã Vĩnh An, huyện 

Nâng cấp tuyến đường từ Bảo tàng Quang Trung 

đến Vĩnh Thạnh
9

15

4
Dự án xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị 

trấn Phú Phong

6 Đường kết nối Quốc lộ 19 đến Quốc Lộ 19 B

5
Tuyến Đường giao thông Tây Vinh - Cát Hiệp 

(đoạn qua xã Tây Vinh - Tây An- Bình Thuận)

7
Nâng cấp mở rộng tuyến đường Tây Sơn đi Phù 

Cát (đoạn từ đập dâng Phú Phong - Cát Hiệp)

8
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Đài Kính Thiên 

đến xã Vĩnh An 

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường bảo tàng Quang 

Trung đi tháp Dương Long
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30
Đường ven sông Kon đoạn qua xã Tây Bình dài 

2500 mét rộng 10 mét
3,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 Xã Tây Bình DGT

31 Đất xây dựng đường 639B ( Tây Tỉnh) 7,80 7,80 0,60 0,60 7,20 7,20 Xã Tây Bình DGT

32 Nâng cấp tuyến ĐT.638 0,50 0,50 0,30 0,30 0,20 0,20 Xã Tây An DGT

33 Hệ thống giao thông xã Bình Thuận 6,00 6,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 Xã Bình Thuận DGT

34

Nâng cấp, mở rộng đường qua các di tích văn hóa 

lịch sử Quốc gia đặc biệt và các di tích văn hóa 

lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn

0,24 0,24 0,02 0,02 0,22 0,22 Xã Bình Tường DGT

35 Cầu Bình Thành, huyện Tây Sơn 2,26 2,26 1,52 1,00 0,52 0,74 0,74 Xã Bình Thành DGT

36

Cải tạo, nâng cấp mở rộng đường vào trung tâm 

huấn luyện quốc gia 2 và xây dựng cổng chính 

trung tâm huấn luyện Quốc gia 2

1,00 1,00 0,56 0,04 0,52 0,44 0,04 0,40

Xã Bình Thành ; 

Bình Hòa; Tây 

Bình; Bình 

Tường; Phú 

Phong

DGT

37 Hệ thống giao thông xã Bình Thành 4,99 4,99 4,99 1,06 3,91 0,02 Xã Bình Thành DGT
38 Hệ thống giao thông xã Tây Vinh 6,20 6,20 4,00 1,00 3,00 2,20 2,20 Xã Tây Vinh DGT
39 Hệ thống giao thông xã Vĩnh An 4,93 4,93 4,30 0,30 1,00 1,00 2,00 0,63 0,63 Xã Vĩnh An DGT

Mở rông đường từ nhà Đinh Rép đến rẫy Đinh Thị 

Trâm
0,90 0,90 0,90 0,90 Xã Vĩnh An DGT

Mở rông đường từ nhà Đinh Cung đến rẫy bằng 

Lát
0,90 0,90 0,90 0,90 Xã Vĩnh An DGT

Mở rông đường từ nhà Đinh Văn Thành đến bến 

cây Lậu
0,60 0,60 0,60 0,60 Xã Vĩnh An DGT

Mở rông đường trục thôn, ngõ xóm 3,40 3,40 3,40 2,00 1,40 Xã Vĩnh An DGT

41 Đất giao thông xã Tây Thuận 7,00 7,00 5,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 Xã Tây Thuận DGT

42
Hệ thống các tuyến đường giao thông quy hoạch xã 

Bình Tân
8,60 8,60 6,60 3,00 2,00 1,60 2,00 2,00 Xã Bình Tân DGT

Đường Vành Đai phía Bắc trung tâm xã 1,30 1,30 1,30 0,20 0,40 0,70 Xã Bình Tân DGT
Đường vành đai trung tâm xã 1,30 1,30 1,00 0,30 0,20 0,50 0,30 0,30 Xã Bình Tân DGT

44 Đường phía nam khu trung tâm 1,10 1,10 1,10 1,10 Xã Tây Giang DGT

45 Đường Ngọc Hân nối dài 2,20 2,20 1,20 0,50 0,50 0,20 0,50 0,50 0,50
Thị trấn Phú 

Phong
DGT

46
Hệ thống các tuyến đường giao thông quy hoạch xã 

Tây An
8,00 8,00 6,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Xã Tây An DGT

47
Quy hoạch đường giao thông khối 5;1; Khối Hoà 

Lạc; Khối Phú Xuân
3,32 3,32 2,70 0,50 0,50 1,70 0,62 0,62

Thị trấn Phú 

Phong
DGT

48
QH mở đường xung quanh công viên dài 273m 

rộng 12m
0,72 0,72 0,32 0,32 0,40 0,40

Thị trấn Phú 

Phong
DGT

49
Mở mới từ đầu cầu Kiên Mỹ cũ tới giáp Mai Xuân 

Thưởng dai 57m rộng 12m
0,06 0,06 0,06 0,06

Thị trấn Phú 

Phong
DGT

50
Làm mới đường Nguyễn Sinh Sắc giáp Phan Đình 

Phùng nối dài. Rộng 12m dai 527m
0,57 0,57 0,57 0,57

Thị trấn Phú 

Phong
DGT

51
Mở rộng đường Nguyễn Sinh Sắc từ Đống Đa tới 

hẻm Bùi Thị Xuân  dài 123m rộng 12m
0,14 0,14 0,14 0,14

Thị trấn Phú 

Phong
DGT

52
QH đường Phan Đình Phùng đoạn từ Nguyễn Huệ 

tới chợ thương mại dài 633m rộng 30m
1,85 1,85 1,70 1,70 0,15 0,15

Thị trấn Phú 

Phong
DGT

53
Mở rộng đường Kiên Thành từ cầu Vôi đến Phú 

Lạc rộng 14m dài 761m
2,04 2,04 1,00 1,00 1,04 1,04

Thị trấn Phú 

Phong
DGT

54
Mở rộng đường  đi Hạnh lâm từ nhà ông Công dài 

580m rộng 12m
0,73 0,73 0,33 0,33 0,40 0,40

Thị trấn Phú 

Phong
DGT

55
Mở rộng đường  vào chùa Thiên Tôn dài 210 rộng 

12m
0,41 0,41 0,15 0,15 0,26 0,26

Thị trấn Phú 

Phong
DGT

56
Mở rộng  đường từ trụ sở Khối Hòa Lạc lên giáp 

bình tường dài 768m rộng 12m
0,92 0,92 0,86 0,86 0,06 0,06

Thị trấn Phú 

Phong
DGT

40

43
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57

QH mới đường từ đường Nguyễn Thiện Thuật vào 

nhà ông Dũng giáp đường bê tông Tây Phú dài 

541m rộng 12m

0,64 0,64 0,54 0,54 0,10 0,10
Thị trấn Phú 

Phong
DGT

58
QH đoạn đường từ Nguyễn Huệ tới mương nước 

thủy lợi rộng 12m dài 461m
0,55 0,55 0,55 0,13 0,42

Thị trấn Phú 

Phong
DGT

59
QH đường đoạn từ khu dân cư đến mương thủy lợi 

rộng 14m dài 353m
0,41 0,41 0,41 0,41

Thị trấn Phú 

Phong
DGT

60
Mở rộng đường Đô Đốc Bảo, đường Đô Đốc Tuyết 

dài 1.7km  rộng 16m
0,69 0,69 0,66 0,66 0,03 0,03

Thị trấn Phú 

Phong
DGT

61
Mở rộng đường từ nhà ông Lãnh đến đường Đống 

Đa rộng 10m dài 111m
0,11 0,11 0,11 0,11

Thị trấn Phú 

Phong
DGT

62
Mở rộng đường Bùi Thị Nhạn từ Nguyễn Thiếp đến 

đường 636A dài 417m rộng 12m
0,50 0,50 0,32 0,05 0,27 0,18 0,18

Thị trấn Phú 

Phong
DGT

63
Mở rộng đường Trương Văn Hiến từ Nguyễn Huệ 

đến Bùi Thị Nhạn dài 350m rộng 12m
0,42 0,42 0,17 0,17 0,25 0,25

Thị trấn Phú 

Phong
DGT

64
Mở mới đường Nguyễn Nhạc đoạn từ Ngô Văn Sở 

đến cầu Kiên Mỹ cũ rộng 16m dài 570m
0,03 0,03 0,03 0,03

Thị trấn Phú 

Phong
DGT

65
Mở rộng đường Nguyễn Nhạc từ cầu Kiên Mỹ cũ 

đến giáp Thuận Nghĩa dài 1403m rộng 16m
1,44 1,44 1,02 0,97 0,05 0,42 0,42

Thị trấn Phú 

Phong
DGT

66
Mở rộng đường Nguyễn Thiếp từ đường Nguyễn 

Huệ tới thôn Thuận Nghĩa dài 804m rộng 16m 
0,68 0,68 0,18 0,18 0,50 0,50

Thị trấn Phú 

Phong
DGT

67
Mở rộng đường từ Ngô Văn Sở đến giáp đường 

Nguyễn Nhạc mới dài 369m rộng 14m
0,52 0,52 0,20 0,20 0,32 0,32

Thị trấn Phú 

Phong
DGT

68 Mở rộng đường Ngô Văn Sở rộng 14m dài 534m 0,74 0,74 0,30 0,30 0,44 0,44
Thị trấn Phú 

Phong
DGT

69
Mở rộng đường Nguyễn Thiếp đến giáp cầu Thuận 

Nghĩa dài 1444 rộng 16m
1,44 1,44 1,24 0,85 0,39 0,20 0,20

Thị trấn Phú 

Phong
DGT

70
Nâng cấp, mở rộng và thảm nhựa đường Nguyễn 

Thiếp
1,64 1,64 1,04 1,04 0,60 0,60

Thị trấn Phú 

Phong
DGT

71
Mở rộng ven sông Kôn đường Đống Đa từ cầu kiên 

mỹ cũ đến giáp Bình Hòa 
2,96 2,96 2,76 2,76 0,20 0,20

Thị trấn Phú 

Phong
DGT

72
Mở rộng từ trụ sở Khối Phú văn xuống giáp mương 

thủy lợi dài  370m rộng 12m
0,44 0,44 0,44 0,44

Thị trấn Phú 

Phong
DGT

73
Nâng cấp mở rộng đường từ Quốc lộ 19 đến giáp 

đường ĐT 636 Lai Nghi
0,53 0,53 0,53 0,53 Xã Bình Nghi DGT

74
Nâng cấp mở rộng đường từ quóc lộ 19( Cây xoài 

1) đến giáp đường 636 thôn Thủ Thiện Hạ
0,92 0,92 0,62 0,50 0,12 0,30 0,30 Xã Bình Nghi DGT

75
Nâng cấp mở rộng đường từ Cổng làng văn hoá 

thôn 3 đến Gò hoang thôn Thủ Thiện Hạ
0,50 0,50 0,50 0,50 Xã Bình Nghi DGT

76
Nâng cấp mở rộng đường từ Gò Hoang, thôn Thủ 

Thiện Hạ đến Bầu Điện thôn Lai Nghi
0,90 0,90 0,90 0,50 0,40 Xã Bình Nghi DGT

77
Nâng cấp đường từ 636 đến khu dân cư Gò Găng ( 

nhà ông Nguyễn Hữu Long)
1,05 1,05 1,00 0,50 0,50 0,05 0,05 Xã Bình Nghi DGT

78
Xây dựng đường từ QL19 ( Công ty TSC) đến 

đường tránh phía nam Phú Phong
2,74 2,74 2,70 0,50 2,20 0,04 0,04 Xã Bình Nghi DGT

79

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ ngã 3 Gò 

Hoang, thôn Thủ Thiện Hạ đến giáp ngã 3 gò Ông 

Mua, thôn Thủ Thiện Thượng

0,51 0,51 0,51 0,51 Xã Bình Nghi DGT

80 Tuyến đường từ QL 19 đến nhà Phạm Văn Em 0,40 0,40 0,38 0,38 0,02 0,02 Xã Bình Nghi DGT
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81

Xây dựng mở rộng bê tông hóa đường từ nhà 

Nguyễn Đình Phùng đến giáp ngã 3 đường bê tông 

đi xóm 2, thôn Thủ Thiện Thượng

0,20 0,20 0,20 0,15 0,05 Xã Bình Nghi DGT

82 Đất giao thông nội bộ 0,93 0,93 0,31 0,31 0,62 0,62 Xã Tây Bình DGT

83
Mở rộng đường từ xóm 4 đến xóm 5, HT 4m, MR 

6m, dài 175m
0,09 0,09 0,03 0,03 0,06 0,06 Xã Tây Bình DGT

84

Mở rộng đường trục Thôn Mỹ Thuận, đoạn từ cống 

Lịch đến Gò Miễu Đông dài 1330m, hiện trạng 

rộng 5m, MR 8m.

1,05 1,05 0,70 0,70 0,35 0,35 Xã Tây Bình DGT

85
Mở rộng từ xóm 9 An Chánh đi Tây Vinh, HT 3m, 

MR 5m dài 318m
0,48 0,48 0,16 0,16 0,32 0,32 Xã Tây Bình DGT

86 Đất XD giao thông nội đồng 2,40 2,40 0,80 0,80 1,60 1,60 Xã Tây Bình DGT
87 Đường Tháp Dương Long đi xóm 10 2,80 2,80 1,00 0,90 0,1 1,80 1,80 Xã Tây Bình DGT

88
Mở rộng đường từ ngã 3 nhà ông Cường đi Nghĩa 

Địa
0,90 0,90 0,30 0,30 0,60 0,60 Xã Tây Bình DGT

89
Mở rộng đường từ ngõ nhà ông Duy đến ngõ ông 

Thảo
1,08 1,08 0,36 0,36 0,72 0,72 Xã Tây Bình DGT

90
Đường Tháp Dương Long,xóm 5 đến Cống sa xóm 

6
0,99 0,99 0,33 0,33 0,66 0,66 Xã Tây Bình DGT

91

Mở rộng tuyến đường từ QL 19 đến ngã 3 Cây 

Thông và đến đường Quáng Á đi Vĩnh An L = 

1807m

2,00 2,00 1,20 0,50 0,70 0,80 0,80 Xã Bình Tường DGT

92

Đường từ quốc lộ 19(cây xăng Ba Đàm) Khu dân 

cư quy hoạch Đám Cháy giáp đường Xi Phong 

(QH rộng 10m dài 530m)  

1,42 1,42 1,42 1,42 Xã Bình Tường DGT

93
Đường trong khu quy hoạch dân cư chi tiết Đám 

Cháy
0,50 0,50 0,50 0,50 Xã Bình Tường DGT

94

Mở rộng đường từ Quốc lộ 19 nhà ông Trần Thế 

Vinh ra giáp Sông Kôn (hiện trạng rộng 2,5m QH 

rộng 8m dài 400m)

0,22 0,22 0,20 0,20 0,02 0,02 Xã Bình Tường DGT

95
Đường vào nghĩa địa thôn Hòa Trung (dài 400m 

rộng 6m)
0,24 0,24 0,24 0,24 Xã Bình Tường DGT

96
Mở rộng đường từ QL 19 đến giáp nhà Ông 

Nguyễn Văn Tân
1,50 1,50 1,23 0,35 0,24 0,64 0,27 0,23 0,04 Xã Bình Tường DGT

97
Tuyến đường từ nhà Ông Trần Quốc Đạt đến nhà 

Ông Trần Tăng Huệ
0,37 0,37 0,17 0,13 0,04 0,19 0,01 0,02 0,16 0,01 Xã Bình Tường DGT

98
Mở rộng tuyến đường từ QL 19 đến Sân vận động 

L = 200m
0,48 0,48 0,48 0,48 Xã Bình Tường DGT

99
Mở rộng nâng cấp đường giao thông tại khu vực 

Đồng Tròn, thôn Phú Lạc
0,22 0,22 0,20 0,14 0,06 0,02 0,02 Xã Bình Thành DGT

100 Đường từ nhà Tám Ngà đến cây me Đồng Vằng 1,40 1,40 1,40 1,40 Xã Bình Tân DGT

101 Đường vào nghĩa trang nhân dân thôn M6 0,30 0,30 0,30 0,15 0,15 Xã Bình Tân DGT
102 Đường từ nhà ông 5 Trưng đến Gò Vẻn 0,05 0,05 0,05 0,05 Xã Bình Tân DGT

103
Đường từ suối Bà Dẻo đến nghĩa trang nhân dân 

Thuận Ninh
0,30 0,30 0,30 0,30 Xã Bình Tân DGT

104
Mở rộng đường từ nhà ông Tuấn đến nhà ông Thái 

Văn Đức 
0,16 0,16 0,16 0,16 Xã Bình Tân DGT

105

Mở đường nội đồng từ đê Sông Quéo đến giáp 

đường xóm 2 Phú Hưng, đoạn Cây Me, Đồng Vằng 

đến ruộng ông Bảy Chiến

0,10 0,10 0,10 0,07 0,03 Xã Bình Tân DGT

106
Nâng cấp mở rộng đường từ QL 19B đến (ĐH28) 

Kiên Thạnh
0,18 0,18 0,18 0,18 Xã Bình Hòa DGT

107
Nâng cấp mở rộng đường từ QL 19B đến chùa 

Vĩnh Lộc
0,90 0,90 0,40 0,40 0,50 0,50 Xã Bình Hòa DGT

108 Nâng cấp mở rộng từ trụ loa đi ra sông 0,10 0,10 0,10 0,10 Xã Bình Hòa DGT

109 Nâng cấp mở rộng đường ĐH 28 - nhà 3 Lập 0,08 0,08 0,04 0,04 0,04 0,04 Xã Bình Hòa DGT
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110
Nâng cấp mở rộng đường từ Chùa Vĩnh Lộc - ra 

sông
0,20 0,20 0,08 0,08 0,12 0,12 Xã Bình Hòa DGT

111
Nâng cấp mở rộng đường ĐH 28 ra nhà Võ Văn 

Ân
0,20 0,20 0,12 0,12 0,08 0,08 Xã Bình Hòa DGT

112
Nâng cấp mở rộng đường ĐH 28 đến nhà Nguyễn 

Văn Thinh
0,35 0,35 0,30 0,30 0,05 0,05 Xã Bình Hòa DGT

113
Nâng cấp mở rộng đường QL 19B - Trụ sở thôn 

Vân Tường
0,12 0,12 0,02 0,02 0,10 0,10 Xã Bình Hòa DGT

114 Nâng cấp mở rộng đường QL19B - Kì tại 0,25 0,25 0,09 0,09 0,16 0,16 Xã Bình Hòa DGT

115
Nâng cấp mở rộng đường QL19B - nhà Nguyễn 

Quốc Dũng
0,30 0,30 0,30 0,30 Xã Bình Hòa DGT

116 Nâng cấp mở rộng từ nhà Binh - nhà Miên 0,24 0,24 0,20 0,16 0,04 0,04 0,04 Xã Bình Hòa DGT

117
Nâng cấp mở rộng đường từ ngã 3 nhà Nguyễn Thị 

Hường đến xóm 4
0,12 0,12 0,12 0,09 0,03 Xã Bình Hòa DGT

118
Mở rộng đường từ QL 19B - Trường THCS Bình 

Hòa
0,08 0,08 0,06 0,06 0,02 0,02 Xã Bình Hòa DGT

119 Mương thoát nước Khu dân cư - chợ Bình Hòa 0,03 0,03 0,03 0,01 0,02 Xã Bình Hòa DGT

120 Đường vành đai 0,56 0,56 0,56 0,56 Xã Tây Giang DGT

121 Đường đấu nối vào đường phía Nam khu trung tâm 1,00 1,00 1,00 0,60 0,40 Xã Tây Giang DGT

122 Mở rộng nâng cấp đường GTNT 2,50 2,50 2,50 1,00 0,50 1,00 Xã Tây An DGT

123
Nâng cấp mở rộng các tuyến đường trong KTT 

cụm xã đường GTNT
0,80 0,80 0,60 0,60 0,20 0,20 Xã Tây An DGT

b Đất thuỷ lợi 82,72 82,72 52,92 21,72 18,87 9,60 2,72 18,34 0,01 0,88 0,96 0,05 11,93 4,50 11,46 31

1 Kè chống xói lở Phú Phong Giai Đoạn 2 2,30 2,30 2,00 2,00 0,30 0,30
Thị trấn Phú 

Phong
DTL

2 Đất thủy lợi TT Phú Phong 2,10 2,10 1,60 1,00 0,30 0,30 0,50
Thị trấn Phú 

Phong
DTL

3 Đê bao suối đồng Sim xã Tây Xuân 4,70 4,70 2,00 1,00 1,00 2,70 2,70 Xã Tây Xuân DTL

4 Đất thủy lợi xã Tây Xuân 1,90 1,90 1,40 1,00 0,20 0,20 0,50 Xã Tây Xuân DTL

0,59 0,59 0,34 0,34 0,25 0,25 Xã Tây Thuận DTL

0,55 0,55 0,30 0,30 0,25 0,25 Xã Bình Tường DTL

2,40 2,40 1,00 1,00 1,40 1,40 Xã Bình Thành DTL

1,31 1,31 1,30 0,20 1,00 0,10 0,01 0,01
Thị trấn Phú 

Phong
DTL

1,82 1,82 0,55 0,55 1,26 0,05 1,21 0,01 Xã Tây Thuận DTL

2,34 2,34 0,32 0,04 0,23 0,04 1,88 0,16 0,01 1,72 0,15 Xã Bình Tường DTL

4,24 4,24 2,85 2,54 0,19 0,12 1,39 0,01 0,15 0,90 0,05 0,27 0,00 Xã Bình Thành DTL

1,00 1,00 1,00 1,00 Xã Bình Hòa DTL

0,22 0,22 0,22 0,22 Xã Bình Nghi DTL

1,11 1,11 1,08 1,08 0,03 0,03 Xã Tây Xuân DTL

2,64 2,64 2,53 2,53 0,10 0,10
Thị trấn Phú 

Phong
DGT

9
Kè chống sạt lở thôn Hòa Thuận  (dài 4 km) và hệ 

thống mương thoát nước xã Tây thuận
3,00 3,00 1,00 1,00 2,00 2,00 Xã Tây Thuận DTL

10 Đất thủy lợi xã Tây Thuận 3,50 3,50 2,00 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 0,50 Xã Tây Thuận DTL

11 Kênh mương Gò Dày An Hội 0,13 0,13 0,13 0,13 Xã Bình Tân DTL

12 Đất thủy lợi xã Bình Hòa 1,60 1,60 1,10 0,50 0,20 0,40 0,50 Xã Bình Hòa DTL

13 Kè chống xói lở 3,40 3,40 3,40 Xã Tây Giang DTL

14 Đất kênh mương nội đồng 0,30 0,30 0,30 0,30 Xã Tây Bình DTL

15
Hệ thống cấp nước sinh hoạt các xã phía Bắc 

huyện Tây Sơn: Xây dựng trạm bơm tăng áp
0,50 0,50 0,50 0,50 Xã Tây Bình DTL

16

Nâng cấp, mở rộng và xây dựng hệ thống thoát 

nước tuyến đường từ Cổng chào thôn 3 đến cống 

Bầu Đưng, xóm Trung, thôn 3

0,52 0,52 0,52 0,52 Xã Bình Nghi DTL

17
Dự án Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Hóc 

Thánh
7,50 7,50 3,27 1,67 1,59 4,23 0,03 4,20 Xã Bình Tường DTL

Kè Bờ Hữu Sông Kôn

Khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021 trên địa bàn 

huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Vân Canh

Đập dâng Phú Phong

5

8

6
Khắc phục lũ lụt sạt lở - kè chống sạt lở bờ sông 

Kôn

7
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18 Dự án Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Hải Nam 2,50 2,50 1,52 0,10 0,29 1,13 0,43 0,38 0,05 0,55 Xã Tây Giang DTL

19 Kênh tưới thôn Thuận Hạnh, Thuận Hiệp 4,23 4,23 3,51 1,33 0,86 1,32 0,72 Xã Bình Thuận DTL

20 Xây dựng Kênh tưới làng Xà Tang 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 Xã Vĩnh An DTL

21 Đất thủy lợi xã Bình Thuận 3,12 3,12 3,00 1,00 2,00 0,12 Xã Bình Thuận DTL

22 Đất thủy lợi xã Tây Vinh 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 Xã Tây Vinh DTL

23 Đất thủy lợi xã Vĩnh An 1,20 1,20 1,19 0,52 0,24 0,43 0,01 Xã Vĩnh An DTL

24 Đất thủy lợi xã Bình Tân 5,00 5,00 4,00 2,00 1,00 1,00 1,00 Xã Bình Tân DTL
25 Đất thủy lợi xã Tây Giang 2,00 2,00 1,50 1,00 0,20 0,30 0,50 Xã Tây Giang DTL

26 Đất thủy lợi xã Bình Tường 1,90 1,90 1,40 1,00 0,10 0,30 0,50 Xã Bình Tường DTL

27 Đất thủy lợi xã Tây Phú 2,00 2,00 1,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Xã Tây Phú DTL

28 Đất thủy lợi xã Bình Nghi 2,50 2,50 2,00 1,00 0,50 0,50 0,50 Xã Bình Nghi DTL

29 Đất thủy lợi xã Tây An 2,10 2,10 1,60 1,00 0,30 0,30 0,50 Xã Tây An DTL

30 Kè sông Kôn 2,00 2,00 0,40 0,10 0,30 1,10 1,10 0,50 Xã Bình Tường DTL
31 Đất thủy lợi xã Bình Thành 1,50 1,50 1,00 0,50 0,30 0,20 0,50 Xã Bình Thành DTL

c Đất văn hóa 24,06 24,06 14,22 4,58 4,49 5,15 4,00 3,90 0,10 5,84 28
1 Nhà văn hoá thôn Tả Giang 1 0,15 0,15 0,11 0,11 0,04 Xã Tây Giang DVH
2 Nhà văn hoá thôn Thượng Giang 1 0,25 0,25 0,10 0,10 0,15 Xã Tây Giang DVH

3 Nhà văn hoá thôn Tiên Thuận 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 Xã Tây Thuận DVH

4 Đất xây dựng khu văn hóa thể thao 2,00 2,00 2,00 Xã Tây Thuận DVH
5 Nhà văn hoá thôn Thuận Hòa 0,30 0,30 0,30 0,30 Xã Bình Tân DVH
6 Mở rộng Nhà văn hóa xã Vĩnh An 0,10 0,10 0,10 Xã Vĩnh An DVH
7 Xây dựng nhà Văn hóa làng Xà Tang 0,07 0,07 0,07 0,07 Xã Vĩnh An DVH
8 Xây dựng nhà Văn hóa làng Kon Giọt 2 0,20 0,20 0,20 0,20 Xã Vĩnh An DVH
9 Nhà văn hóa thôn An Dõng 0,07 0,07 0,07 Xã Bình Thành DVH
10 Đất quy hoạch quảng cáo- tuyên truyền 0,04 0,04 0,04 0,04 Xã Tây An DVH
11 Đất xây dựng khu văn hóa thể thao 0,50 0,50 0,50 0,50 Xã Tây An DVH
12 Nhà văn hoá xã Tây An 0,50 0,50 0,50 0,50 Xã Tây An DVH
13 Mở rộng khuôn viên nhà văn hóa An Vinh 2 0,05 0,05 0,05 Xã Tây Vinh DVH
14 Nhà văn hoá xã Tây Vinh 0,13 0,13 0,13 Xã Tây Vinh DVH
15 Đất cây xanh các khu quy hoạch đô thị 2,50 2,50 2,50 1,00 1,50 Xã Tây Phú DVH
16 Đất xây dựng nhà văn hóa đa năng 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 Xã Tây Phú DVH

17 Nhà truyền thống huyện Tây Sơn 1,00 1,00 1,00 0,45 0,55
Thị trấn Phú 

Phong
DVH

18 Quảng trường huyện Tây Sơn 4,00 4,00 4,00 3,90 0,10
Thị trấn Phú 

Phong
DVH

19 Dự án Trung tâm thể thao văn hóa tổng hợp 1,67 1,67 1,07 0,17 0,90 0,60 Xã Bình Hòa DVH

20 Đất xây dựng công viên 1,00 1,00 1,00 1,00 Xã Tây Thuận DVH

21 Công viên trung tâm xã 1,00 1,00 1,00 1,00 Xã Tây Vinh DVH

22 Công viên cây xanh khu trung tâm xã 0,50 0,50 0,50 0,10 0,40 Xã Bình Thuận DVH

23 Công viên trung tâm xã 0,50 0,50 0,50 0,50 Xã Bình Tân DVH
24 Công viên cây xanh trước nghĩa trang 1,50 1,50 1,50 Xã Tây Giang DVH
25 Công viên cây xanh ngã 3 lò ngói 0,30 0,30 0,30 Xã Tây Giang DVH
26 Công viên cây xanh 0,80 0,80 0,30 0,30 0,50 Xã Tây An DVH
27 Công viên cây xanh 0,93 0,93 0,93 0,93 Xã Tây Bình DVH
28 Công viên cây xanh 1,00 1,00 0,60 0,60 0,40 Xã Tây Bình DVH

d Đất cơ sở giáo dục - đào tạo 13,35 13,35 7,74 4,31 1,22 2,21 1,20 1,00 0,05 0,15 4,41 31
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1 Nâng cấp mở rộng các cơ sở giáo dục 2,00 2,00 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00

Thị trấn Phú 

Phong ; Bình 

Hòa, Bình Thành, 

Tây Giang, Bình 

Nghi, Tây Xuân, 

Bình Tường, Tây 

Thuận, Bình 

Tân…

DGD

2
Xây dựng điểm chính Trường Mầm Non Bình 

Tường tại xóm 11 thôn Hòa Trung
0,97 0,97 0,97 0,97 Xã Bình Tường DGD

3 Mở rộng điểm trường mầm non thôn Hòa Hiệp 0,18 0,18 0,15 0,15 0,03 Xã Bình Tường DGD

4 Xây dựng điểm trường mẫu giáo thôn Hoà Hiệp 0,15 0,15 0,08 0,08 0,07 Xã Bình Tường DGD

5 Trường mầm non Xã Bình Hòa 0,93 0,93 0,51 0,32 0,19 0,42 Xã Bình Hòa DGD

6  Nâng nền trường tiểu học Bình Hòa (Mở rộng) 0,26 0,26 0,25 0,23 0,02 0,01 Xã Bình Hòa DGD

7 Điểm trường mầm non Mỹ Đức 0,12 0,12 0,12 0,10 0,02 Xã Tây An DGD
8 Mở rộng trường mầm non Tây An 0,20 0,20 0,20 0,20 Xã Tây An DGD
9 Mở rộng trường THCS Tây An 0,80 0,80 0,80 0,80 Xã Tây An DGD
10 Mở rộng Trường Mẫu giáo 0,45 0,45 0,45 0,45 Xã Tây An DGD
11 Mở rộng điểm trường mầm non Tây Phú 0,13 0,13 0,13 0,13 Xã Tây Phú DGD

12 Mở rộng điểm chính trường mầm non Tây Thuận 0,15 0,15 0,15 0,15 Xã Tây Thuận DGD

13 Mở rộng Trường Tiểu học số 1 Bình nghi 0,42 0,42 0,42 0,42 Xã Bình Nghi DGD
14 Điểm trường mầm non thôn 1 0,12 0,12 0,12 Xã Bình Nghi DGD
15 Trường Mầm Non 0,46 0,46 0,46 0,46 Xã Bình Nghi DGD
16 Điểm trường mầm non thôn Thủ Thiện Hạ 0,18 0,18 0,18 Xã Bình Nghi DGD
17 Trường mầm non tư thực Hoa Sen 1,50 1,50 1,50 Xã Bình Nghi DGD
18 Điểm trường Mầm non thôn Thuận Ninh 0,20 0,20 0,20 Xã Bình Tân DGD
19 Điểm trường Mầm non thôn Thuận Hòa 0,08 0,08 0,08 Xã Bình Tân DGD
20 Mở rộng trường TH Bình Thành 0,16 0,16 0,16 Xã Bình Thành DGD

21
Mở rộng khuôn Viên Điểm chính Trường Tiểu học 

Tây Vinh
0,50 0,50 0,50 0,50 Xã Tây Vinh DGD

22 Trường mẫu giáo xã Tây Vinh ( tái định cư) 0,50 0,50 0,50 0,50 Xã Tây Vinh DGD

23 Mở rộng trường mẫu giáo xã Vĩnh An (điểm chính) 0,17 0,17 0,17 Xã Vĩnh An DGD

24
XD mới điểm lẻ (phân hiệu) : làng Giang (sử dụng 

điểm cũ nâng cấp mở rộng trường tiểu học)
0,10 0,10 0,05 0,05 0,05 Xã Vĩnh An DGD

25 Trường mầm non thị trấn Phú Phong 1,02 1,02 1,02
Thị trấn Phú 

Phong
DGD

26 Xây dựng trường mẫu giáo xã Tây Bình 0,50 0,50 0,50 0,50 Xã Tây Bình DGD
27 Mở rộng trường Tiểu học Tây Bình 0,50 0,50 0,50 0,50 Xã Tây Bình DGD
28 Mở rộng điểm trường mẫu giáo 0,30 0,30 0,30 Xã Tây Giang DGD

29
Mở rộng Trường mầm non Tây Giang (Thôn Nam 

Giang)
0,05 0,05 0,05 0,05 Xã Tây Giang DGD

30
Mở rộng Trường mầm non Tây Giang (Thôn Tả 

Giang2)
0,15 0,15 0,15 0,15 Xã Tây Giang DGD

31 Mở rộng điểm trường tiểu học 0,10 0,10 0,10 Xã Tây Giang DGD

e Đất cơ sở y tế 0,96 0,96 0,80 0,20 0,40 0,20 0,14 0,14 0,02 5
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kênh, 
rạch, 
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Đất có 
mặt nước 
chuyên 
dùng
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Sử dụng từ các loại đất

Đất cơ 
sở sản 

xuất phi 
nông 

nghiệp
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Đất 
cụm 
công 

nghiệp
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Địa điểmSTT
Đất 
phát 
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nông 
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Đất 
trồng 

cây lâu 
năm

1 Nâng cấp mở rộng các cơ sở y tế 0,50 0,50 0,50 0,30 0,20

Thị trấn Phú 

Phong ; Bình 

Hòa, Bình Thành, 

Tây Giang, Bình 

Nghi, Tây Xuân, 

Bình Tường, Tây 

Thuận, Bình 

Tân…

DYT

2 Trạm y tế thị trấn Phú Phong 0,14 0,14 0,14 0,14
Thị trấn Phú 

Phong
DYT

3 Mỏ rộng trạm y tế 0,02 0,02 0,02 Xã Tây Vinh DYT
4 Xây dựng trạm y tế xã 0,10 0,10 0,10 0,10 Xã Tây Bình DYT
5 Xây dựng trạm y tế xã 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 Xã Tây Giang DYT

f Đất cơ sở thể dục - thể thao 28,67 28,67 25,45 0,20 17,51 7,30 0,44 0,78 0,78 2,44 12
1 Sân thể thao làng Xà tang 0,50 0,50 0,45 0,01 0,44 0,05 Xã Vĩnh An DTT
2 Xây dựng sân thể thao trung tâm xã 1,00 1,00 1,00 1,00 Xã Vĩnh An DTT
3 Xây dựng sân thể thao làng Kon Mon 0,20 0,20 0,20 0,20 Xã Vĩnh An DTT

4
Khu Liên hiệp văn hóa thể dục thể thao huyện Tây 

Sơn giai đoạn 1
6,00 6,00 6,00 6,00 Xã Tây Phú DTT

5
Khu Liên hiệp văn hóa thể dục thể thao huyện Tây 

Sơn giai đoạn 2
14,00 14,00 14,00 10,00 4,00 Xã Tây Phú DTT

6
Sân bóng chuyền (trường mẫu giáo Bỉnh Đức (đối 

diện trụ sở thôn))
0,09 0,09 0,09 Xã Tây Vinh DTT

7 Khu thể thao thôn An Hội 0,20 0,20 0,20 Xã Bình Tân DTT
8 Mở rộng sân vận động xã Bình Tân 1,10 1,10 1,10 1,10 Xã Bình Tân DTT
9 Sân thể thao xã Bình Tường 1,60 1,60 1,60 Xã Bình Tường DTT
10 Xây nhà tập luyện thi đấu thể thao đa năng 0,78 0,78 0,78 0,78 Xã Bình Tường DTT
11 Sân thể thao Đồng Phó 3,00 3,00 2,50 1,50 1,00 0,50 Xã Tây Giang DTT
12 Sân thể thao An Vinh 1 0,20 0,20 0,20 0,20 Xã Tây Vinh DTT
g Đất bưu chính viễn thông 0,38 0,38 0,18 0,02 0,16 0,20 3
1 Bưu điện 0,02 0,02 0,02 0,02 Xã Tây Vinh DBV

2 Điểm bưu điện văn hóa 0,16 0,16 0,16 0,16 Xã Tây Xuân DBV

3 Điểm bưu điện văn hóa xã mới 0,20 0,20 0,20 Xã Vĩnh An DBV

h Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia 2,00 2,00 1,70 1,70 0,30 0,30 1
1 Đất phi nông nghiệp dự trữ 2,00 2,00 1,70 1,70 0,30 0,30 Xã Bình Nghi DKG

i Đất công trình năng lượng 106,20 106,20 29,48 3,70 4,69 4,03 5,39 11,67 75,42 0,00 75,23 0,19 1,30 16
1 Các dự án phát triển lưới điện 0,87 0,87 0,68 0,23 0,26 0,06 0,01 0,12 0,19 0,19 Xã Vĩnh An DNL
2 Hệ thống điện theo đường quy hoạch 0,30 0,30 0,30 0,10 0,10 0,10 Xã Vĩnh An DNL

3

Đường dây hạ thế (04 dọc tuyến từ nhà VH làng 

Kon Giọt 2 đến bàu ông Chánh; làng Kon Giang; 

Sau UBND xã).

0,30 0,30 0,30 0,10 0,10 0,10 Xã Vĩnh An DNL

4 Dự án đường dây 220 KV Pleiku 2- An Khê 0,33 0,33 0,33 0,12 0,21 Xã Tây Thuận DNL

5
Đường dây 500kV Tuabin khí miền Trung - Krông 

Buk, đoạn tuyến đi trên địa bàn tỉnh Bình Định
5,00 5,00 5,00 5,00 Xã Tây Thuận DNL

1,00 1,00 1,00 0,70 0,10 0,10 0,10 Xã Bình Nghi DNL

0,16 0,16 0,16 0,12 0,02 0,02 Xã Tây Bình DNL

0,28 0,28 0,28 0,24 0,02 0,02 Xã Bình Hòa DNL

1,04 1,04 1,04 0,50 0,20 0,14 0,20 Xã Bình Tân DNL

0,40 0,40 0,40 0,25 0,04 0,03 0,08 Xã Bình Thuận DNL

7

Dự án tuyến điện phục vụ sản xuất kinh doanh của 

trang trại chăn nuôi gà thịt tại thôn An Hội xã Bình 

Tân

0,68 0,68 0,67 0,01 0,66 0,01 Xã Bình Tân DNL

8 Lưới điện các khu dân cư quy hoạch 0,33 0,33 0,29 0,03 0,10 0,10 0,06 0,04 Xã Bình Thuận DNL

9 Dự án tuyến điện phục vụ sản xuất kinh doanh 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 Xã Tây Giang DNL

10
Tiểu dự án giảm cường độ phát tải trong cung cấp 

năng lượng điện tỉnh Bỉnh Định
0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 Xã Bình Tường DNL

6
Đường dây 500kv Nhiệt điện Vân Phong - Bình 

Định
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Đất 
trồng 

cây lâu 
năm

11
Tiểu dự án giảm cường độ phát tải trong cung cấp 

năng lượng điện tỉnh Bỉnh Định
0,04 0,04 0,03 0,03 0,01 Xã Tây Bình DNL

0,01 0,01 0,01 0,01 Xã Tây Phú DNL

0,00 0,00 0,00 0,00
Thị trấn Phú 

Phong
DNL

0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 Xã Tây Xuân DNL

0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Xã Bình Nghi DNL

Nhà máy Điện mặt trời hồ Thuận Ninh 78,92 78,92 3,70 0,94 2,76 75,22 75,22 Xã Bình Tân DNL
Đường dây đấu nối Nhà máy Điện mặt trời hồ 

Thuận Ninh
3,84 3,84 2,99 0,15 1,04 0,55 1,25 0,86 Xã Tây Thuận DNL

Đường dây đấu nối Nhà máy Điện mặt trời hồ 

Thuận Ninh
8,34 8,34 8,00 0,90 0,62 0,17 2,50 3,80 0,35 Xã Tây Giang DNL

14 Hệ thống lưới điện theo quy hoạch chi tiết 0,50 0,50 0,50 0,30 0,20

Thị trấn Phú 

Phong ; Bình 

Hòa, Bình Thành, 

Tây Giang, Bình 

Nghi, Tây Xuân, 

Bình Tường, Tây 

Thuận, Bình 

Tân…

DNL

15
Xây dựng tuyến đường dây điện 22kV thuộc dự án 

thủy điện hạ lưu đập dâng Phú Phong
1,50 1,50 1,50 0,50 0,50 0,50

Thị trấn Phú 

Phong
DNL

16 Hoàn thiện lưới điện trung hạ áp khu vực Tây Sơn 2,25 2,25 2,25 1,25 1,00

Thị trấn Phú 

Phong ; Bình 

Hòa, Bình Thành, 

Tây Giang, Bình 

Nghi, Tây Xuân, 

Bình Tường, Tây 

Thuận, Bình 

Tân…

DNL

k Đất có di tích, lịch sử - văn hóa 7,19 7,19 6,20 0,64 3,28 2,28 0,99 9
1 Mở rộng di tích mộ Võ Xán 0,24 0,24 0,21 0,18 0,03 0,03 Xã Bình Hòa DDT

2
Nhà bia thưởng niệm chiến tích chiến thắng Thuận 

Hạnh
0,10 0,10 0,10 0,10 Xã Bình Thuận DDT

3
Di tích nơi chôn cất những cán bộ Cách mạng bị 

địch giết hại  tại thôn Thủ Thiện Hạ
0,20 0,20 0,20 Xã Bình Nghi DDT

4 Nâng cấp, mở rộng Khu di tích Gò Dài 0,81 0,81 0,35 0,35 0,46 Xã Tây Vinh DDT
5 Khu di tích chiến thắng Đồng Ấu 0,06 0,06 0,04 0,04 0,02 Xã Tây Vinh DDT

6
02 điểm di tích thuộc cụm di tích Vụ thảm sát Bình 

An
0,10 0,10 0,10 0,10 Xã Tây Vinh DDT

7 Đền thờ Võ Văn Dũng 1,45 1,45 1,40 0,29 1,11 0,05 Xã Tây Phú DDT

8
Mở rộng lăng Mai Xuân Thưởng tại thôn Hòa Sơn 

và tuyến đường vào
2,00 2,00 2,00 2,00 Xã Bình Tường DDT

9
Đất mở rộng, tôn tạo các di tích lịch sử còn lại trên 

địa bàn huyện Tây Sơn
2,23 2,23 2,00 1,00 1,00 0,23 Xã Bình Thành DDT

l Đất bãi thải, xử lý chất thải 15,12 15,12 15,12 0,06 15,06 2
1 Mở rộng Khu xử lý rác thải phía Nam huyện 10,00 10,00 10,00 10,00 Xã Tây Xuân DRA
2 Khu xử lý rác thải phía bắc huyện 5,12 5,12 5,12 0,06 5,06 Xã Bình Thuận DRA

m
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà 
hỏa táng

17,86 17,86 15,52 6,52 2,00 7,00 2,34 3

1 Nghĩa trang nhân dân xã Vĩnh An 2,36 2,36 2,02 2,02 0,34 Xã Vĩnh An NTD

2 Nghĩa trang nhân dân 5,00 5,00 5,00 2,00 3,00 Xã Tây Thuận NTD

3
Xây dựng hạ tầng Nghĩa trang Nhân dân phía Bắc 

huyện Tây Sơn
10,50 10,50 8,50 2,50 2,00 4,00 2,00 Xã Bình Thuận NTD

12
Tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện phân 

phối tỉnh Bình Định (vay vốn JICA)

13
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n Đất chợ 10,79 10,79 7,22 6,86 0,27 0,09 0,44 0,02 0,27 0,15 3,13 9
1 Quy hoạch Chợ Bình Thành 0,38 0,38 0,38 Xã Bình Thành DCH
2 Chợ thôn 4 xã Bình Nghi 0,29 0,29 0,29 0,29 Xã Bình Nghi DCH
3 Chợ xã Tây Vinh 1,00 1,00 1,00 1,00 Xã Tây Vinh DCH
4 Chợ xã Vĩnh An 0,50 0,50 0,23 0,23 0,17 0,02 0,15 0,10 Xã Vĩnh An DCH
5 Chợ đầu mối Tây Sơn 5,12 5,12 4,70 4,57 0,04 0,09 0,27 0,27 0,15 Xã Bình Tường DCH
6 Nâng cấp mở rộng chợ Hoà Sơn 0,50 0,50 0,50 Xã Bình Tường DCH
7 Chợ Đồng Phó 1,00 1,00 1,00 Xã Tây Giang DCH
8 Chợ xã Tây An 1,00 1,00 1,00 1,00 Xã Tây An DCH

9 Chợ xã Tây Thuận 1,00 1,00 1,00 Xã Tây Thuận DCH

l Đất phát triển hạ tầng còn lại
2.1.2.3 Đất sinh hoạt cộng đồng 1,50 1,50 1,50 1

1 Đất xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng 1,50 1,50 1,50

Thị trấn Phú 

Phong ; Bình 

Hòa, Bình Thành, 

Tây Giang, Bình 

Nghi, Tây Xuân, 

Bình Tường, Tây 

Thuận, Bình Tân, 

Tây Thuận, Vĩnh 

An, Tây An, Tây 

Vinh, Bình 

Thuận…

DSH

2.1.2.4 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,50 0,50 0,50 0,50 1
1 Hoa viên trung tâm 0,50 0,50 0,50 0,50 Xã Bình Tân DKV

2.1.2.5 Đất ở tại nông thôn 455,87 455,87 375,23 197,92 111,80 51,90 9,33 55,32 0,03 3,80 31,98 1,49 18,02 25,32 93

1

Khu tái định cư xã Bình Tường phục vụ dự án 

tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú phong, 

huyện Tây Sơn

1,40 1,40 1,40 1,40 Xã Bình Tường ONT

2

Khu tái định cư xã Tây Phú phục vụ dự án tuyến 

đường tránh phía Nam thị trấn Phú phong, huyện 

Tây Sơn

1,71 1,71 1,62 1,62 0,09 0,09 Xã Tây Phú ONT

3 Khu dân cư trung tâm Xã Bình Thuận 8,00 8,00 7,90 0,24 6,66 1,00 0,10 Xã Bình Thuận ONT
4 Khu dân cư trung tâm Xã Tây An 7,80 7,80 7,80 5,20 0,60 2,00 Xã Tây An ONT

5 Đất thuộc dự án Khu dân cư - Chợ Bình Hòa 5,74 5,74 4,24 1,00 2,94 0,30 1,50 Xã Bình Hòa ONT

6 Khu dân cư thôn Trà Sơn 3,90 3,90 3,90 1,00 0,90 2,00 Xã Tây An ONT
7 Khu dân cư xã Tây Giang 10,00 10,00 10,00 6,00 4,00 Xã Tây Giang ONT

8
Đất ở Xã Bình Thuận (- Khu dân cư trung tâm giai 

đoạn 2  và các khu nhỏ lẻ)
11,70 11,70 11,36 1,99 5,49 2,65 1,23 0,34 Xã Bình Thuận ONT

9
Đất khu dân cư, Xây dựng hạ tầng khu dân cư tại 

xã Tây Thuận
20,50 20,50 19,00 2,50 8,60 6,40 1,50 1,50 Xã Tây Thuận ONT

10 Khu dân cư xã Bình Tân 26,57 26,57 24,10 2,18 8,77 9,15 4,00 2,47 Xã Bình Tân ONT

11 Đất ở xã Tây Vinh 21,79 21,79 21,79 7,79 13,50 0,50 Xã Tây Vinh ONT

12 Đất ở xã Vĩnh An 11,88 11,88 11,12 0,28 4,74 3,50 2,60 0,76 Xã Vĩnh An ONT

13 Khu dân cư xã Tây Phú 14,73 14,73 12,12 6,27 5,85 1,91 1,91 0,70 Xã Tây Phú ONT

14 Đất ở khu Ba Tơ 1,00 1,00 1,00 1,00 Xã Tây An ONT
15 Đất ở KDC thôn Đại Chí 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 Xã Tây An ONT
16 Đất ở KDC thôn Mỹ Đức 3,10 3,10 3,10 2,50 0,60 Xã Tây An ONT
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17 Đất KDC nhỏ lẻ 1,80 1,80 1,80 1,00 0,80 Xã Tây An ONT
18 Đất ở thôn Dõng Hòa 0,73 0,73 0,73 0,73 Xã Bình Hòa ONT
19 Đất ở thôn Vĩnh Lộc 0,51 0,51 0,51 0,51 Xã Bình Hòa ONT
20 Đất ở thôn Kiên Thạnh 0,70 0,70 0,50 0,50 0,20 Xã Bình Hòa ONT
21 Đất ở thôn Vân Tường 0,50 0,50 0,50 0,50 Xã Bình Hòa ONT
22 Đất ở thôn Trường Định 1 1,10 1,10 1,00 1,00 0,10 Xã Bình Hòa ONT
23 Đất ở thôn Trường Định 2 1,00 1,00 1,00 1,00 Xã Bình Hòa ONT
24 Quy hoạch Khu dân cư  xã Bình Hòa 7,30 7,30 7,30 5,00 1,00 0,30 Xã Bình Hòa ONT
25 Quy hoạch đất khu dân cư nông thôn 1,23 1,23 1,08 1,08 0,15 Xã Bình Tường ONT
26 Quy hoạch đất khu dân cư nông thôn 0,53 0,53 0,53 0,53 Xã Bình Tường ONT
27 Đất ở thôn Hòa Trung 0,12 0,12 0,12 Xã Bình Tường ONT
28 Đất ở xã Bình Tường 0,97 0,97 0,97 0,97 Xã Bình Tường ONT
29 Đất ở hai bên đường đi Vĩnh An 0,64 0,64 0,30 0,30 0,34 Xã Bình Tường ONT
30 Đất ở khu vực giáp ranh giới Vinh An 0,30 0,30 0,30 0,30 Xã Bình Tường ONT

31
Đất ở thôn Hòa Trung khu quy hoạch đất ở Đám 

Cháy
0,90 0,90 0,40 0,40 0,50 Xã Bình Tường ONT

32
Đất ở thôn Hòa Trung khu quy hoạch đất ở Đám 

Cháy
0,60 0,60 0,60 0,60 Xã Bình Tường ONT

33 Đất ở thôn Hòa Trung khu mở rộng đường 17m 1,00 1,00 1,00 1,00 Xã Bình Tường ONT

34 Đất ở thôn Hòa Trung khu mở rộng đường 8m 3,17 3,17 2,57 0,57 2,00 0,60 Xã Bình Tường ONT

35 Khu vực đất vườn Liềm  thôn Hòa Hiệp 1,00 1,00 0,07 0,07 0,93 Xã Bình Tường ONT

36
Khu dân cư (đất màu ông Quốc, 6 Xây và trường 

mẫu giáo Hòa Tây)
0,44 0,44 0,26 0,26 0,18 0,18 Xã Tây Xuân ONT

37 Khu dân cư (trước nhà Võ Bách) 0,36 0,36 0,36 0,36 Xã Tây Xuân ONT
38 Khu dân cư (trên Công ty Phong Phú ) 1,01 1,01 1,01 0,83 0,15 0,03 0,01 0,01 Xã Tây Xuân ONT

39 Khu dân cư (đồng Cửu Nang thôn Đồng Sim) 3,97 3,97 3,96 3,96 0,01 0,01 Xã Tây Xuân ONT

40 Khu dân cư (Làng Cam Đồng Sim) 3,72 3,72 2,57 0,35 2,22 1,15 1,15 Xã Tây Xuân ONT
41 Khu dân cư Hòa Tây 0,06 0,06 0,06 0,06 Xã Tây Xuân ONT
42 Khu dân cư xã Tây Xuân 1,36 1,36 1,36 1,36 Xã Tây Xuân ONT

43
Dự án chuyển từ nhà ở công nhân sang nhà ở xã 

hội tại đô thị
1,50 1,50 1,50 1,50 Xã Tây Xuân ONT

44 Khu dân cư xóm 12 An Chánh 1,03 1,03 0,53 0,50 0,03 0,50 0,50 Xã Tây Bình ONT
45 Đất khu dân cư trước nhà Trí xóm 6 1,10 1,10 0,96 0,96 0,14 0,14 Xã Tây Bình ONT

46 Đất khu dân cư trước nhà Nguyễn Văn Đỡ xóm 8 0,31 0,31 0,19 0,07 0,12 0,12 0,12 Xã Tây Bình ONT

47
Đất khu dân cư trước nhà Nguyễn Văn Nam xóm 

10 
0,30 0,30 0,15 0,15 0,15 0,15 Xã Tây Bình ONT

48
Đất khu dân cư trước nhà Nguyễn Văn Thành xóm 

11 
0,12 0,12 0,06 0,06 0,06 0,06 Xã Tây Bình ONT

49 Đất ở xã Tây Bình 0,39 0,39 0,39 0,39 Xã Tây Bình ONT
50 Đất ở khu quy hoạch trung tâm (Khu F) 0,39 0,39 0,39 0,39 Xã Tây Bình ONT
51 Đất ở khu quy hoạch trung tâm (Khu I) 0,75 0,75 0,75 0,75 Xã Tây Bình ONT
52 Đất ở thôn Mỹ Thuận 0,57 0,57 0,57 0,57 Xã Tây Bình ONT
53 Đất ở xóm 8 thôn An Chánh 0,37 0,37 0,37 0,07 0,30 Xã Tây Bình ONT

54 Đất ở Xóm 1, dọc đường Tây Tỉnh thôn Mỹ An 0,20 0,20 0,20 0,20 Xã Tây Bình ONT

55 Đất ở Xóm 4 thôn Mỹ Thuận 0,24 0,24 0,20 0,20 0,04 Xã Tây Bình ONT
56 Đất ở Xóm 4 thôn Mỹ Thuận 0,20 0,20 0,20 0,20 Xã Tây Bình ONT
57 Đất ở xóm 8 thôn An Chánh 0,19 0,19 0,19 0,19 Xã Tây Bình ONT
58 Đất khu dân cư xóm 12 An Chánh 0,44 0,44 0,40 0,40 0,04 Xã Tây Bình ONT

59 Đất xen kẽ trong khu dân cư xóm 4 Mỹ Thuận 0,16 0,16 0,16 0,16 Xã Tây Bình ONT

60
Đất xen kẽ KDC (trước nhà ông Đỡ Xóm 8, Đường 

đi cầu tre xóm 8, trước trường Mẫu giáo)
1,05 1,05 1,02 0,14 0,88 0,01 0,01 0,02 Xã Tây Bình ONT

61 QH đất ở khu Đồng kê trên, Mỹ Thuận 1,00 1,00 1,00 1,00 Xã Tây Bình ONT
62 QH đất ở khu Đồng kê dưới, Mỹ Thuận 1,50 1,50 1,00 1,00 0,50 Xã Tây Bình ONT
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63 QH đất ở xen kẽ trong khu dân cư 1,10 1,10 0,90 0,60 0,30 0,20 Xã Tây Bình ONT

64
Khu Đô thị Tây Bình (dưới đường ĐT 639b, phía 

bắc đường tránh QL 19b)
6,50 6,50 6,50 6,50 Xã Tây Bình ONT

65

Khu dân cư Bộng Dưới, Khu dân cư gò Hầm, xung 

quanh sân vận động, ngoài cụm công nghiệp, trước 

trạm Y tế; Khu dân cư dưới cây xăng, thôn Phú Lạc

2,18 2,18 0,98 0,08 0,90 1,20 Xã Bình Thành ONT

66 Khu dân cư Bắc Nam QL 19B (ruộng đồng tràm) 2,50 2,50 2,50 2,50 Xã Bình Thành ONT

67
Khu dân cư xung quanh chợ gò Cầy; Khu dân cư 

trên, dưới đường vào TTHLQSQG II
2,48 2,48 0,21 0,21 2,27 2,27 Xã Bình Thành ONT

68
Đất ở quy hoạch trạm dầu thực vật HTXNN Kiên 

Long
0,06 0,06 0,06 0,06 Xã Bình Thành ONT

69 Đất ở trong nhà Thái Văn Công 0,03 0,03 0,03 Xã Bình Thành ONT

70
Đất ở quy hoạch phòng giao dịch Ngân hàng 

NNPTNT
0,04 0,04 0,04 0,04 Xã Bình Thành ONT

71 Đất ở quy hoạch đất có nguồn gốc đất trồng dừa 2,03 2,03 2,03 0,49 1,54 Xã Bình Thành ONT

72
Đất ở bán đấu giá còn lại (đất Lệ, trên đường vào 

Bộ Tư lệnh công binh)
0,28 0,28 0,28 0,28 Xã Bình Thành ONT

73 Đất ở sau nhà bà Nguyễn Thị Lừng 0,10 0,10 0,08 0,06 0,02 0,02 0,02 Xã Bình Thành ONT

74
Đất ở quy hoạch 2 lô mương thoát nước KDC gò 

Cầy
0,03 0,03 0,03 0,03 Xã Bình Thành ONT

75 Khu dân cư Hóc Lách, thôn Thủ Thiện Hạ 2,30 2,30 2,30 2,30 Xã Bình Nghi ONT
76 Khu dân cư Hạt Sâu, thôn Thủ Thiện Hạ 4,80 4,80 4,80 2,60 2,20 Xã Bình Nghi ONT
77 Khu dân cư Đồng Tiến, thôn 1 1,50 1,50 1,50 1,50 Xã Bình Nghi ONT
78 Khu đô thị nam Quốc lộ 19 29,09 29,09 25,05 24,99 0,06 3,77 0,03 2,23 1,49 0,02 0,27 Xã Tây Xuân ONT

79
Xây dựng hạ tầng Khu dân cư Phú Thịnh, xã Tây 

Phú
7,11 7,11 5,21 4,09 1,12 1,90 Xã Tây Phú ONT

80
Xây dựng hạ tầng Khu dân cư phía Bắc QL19 thôn 

2, xã Bình Nghi
19,45 19,45 19,17 19,00 0,17 0,28 Xã Bình Nghi ONT

81
Xây dựng hạ tầng Khu dân cư phía Đông đường 

vào Hầm Hô
9,94 9,94 9,84 9,59 0,12 0,13 0,10 Xã Tây Phú ONT

6,48 6,48 6,33 6,33 0,15 Xã Tây Phú ONT

3,45 3,45 3,26 3,26 0,20 Xã Tây Xuân ONT

83
Xây dựng hạ tầng Khu dân cư Phú An, xã Tây 

Xuân
5,00 5,00 5,00 4,14 0,40 0,46 Xã Tây Xuân ONT

84
Khu dân cư Long Thành (phía Đông UBND xã) 

giai đoạn 1
9,55 9,55 7,41 7,25 0,16 0,10 0,10 2,04 Xã Bình Thành ONT

85
Quy hoạch HT khu dân cư Mỹ An phía nam QL 

19B (Phân khu số 02)
14,10 14,10 14,10 10,52 1,40 2,18 Xã Tây Bình ONT

86 Quy hoạch Khu dân cư  xã Bình Hòa 10,20 10,20 10,20 2,20 1,90 6,10 Xã Bình Hòa ONT

87 Đất ở Xã Bình Tường 9,53 9,53 8,66 6,65 2,01 0,87 Xã Bình Tường ONT

88
Khu dân cư phía bắc chợ Mỹ An xã Tây Bình 

(Phân khu số 01)
7,05 7,05 7,04 6,99 0,02 0,02 0,00 0,00 0,01 Xã Tây Bình ONT

89 Đất ở xã Tây Giang 10,68 10,68 9,61 5,41 4,00 0,20 1,07 Xã Tây Giang ONT

90
Khu tái định cư phục vụ xây dựng tuyến đường 

tránh đô thị Phía Nam thị trấn Phú Phong
1,71 1,71 1,62 1,62 0,09 Xã Tây Phú ONT

29,60 29,60 19,60 5,00 10,00 4,60 10,00 10,00 Xã Tây Phú ONT

44,40 44,40 10,40 3,00 5,00 2,40 28,00 10,00 18,00 6,00 Xã Tây Phú ONT

92 Khu dân cư (phía Bắc QL19) 5,00 5,00 5,00 5,00 Xã Tây Xuân ONT

93 Khu dân cư (đồng Lò Gạch thôn Phú An) 8,93 8,93 7,73 2,93 4,80 1,20 1,20 Xã Tây Xuân ONT

2.1.2.6 Đất ở tại đô thị 65,08 65,08 55,46 43,62 8,34 3,50 8,11 0,78 5,28 1,97 0,04 0,04 1,51 8

1
Xây dựng hạ tầng Khu dân cư phía Bắc đường 

Hùng Vương
13,15 13,15 11,49 9,36 1,13 1,00 1,62 0,07 0,54 1,00 0,01 0,04

Thị trấn Phú 

Phong
ODT

82 Khu dân cư phía Đông đường vào Hầm Hô

91 Khu đô thị (Phú Hiệp) Tây Phú
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2
Xây dựng hạ tầng Khu dân cư phía Tây đường Đô 

Đốc Long
13,09 13,09 10,40 9,90 0,30 0,20 2,59 0,71 1,53 0,32 0,03 0,10

Thị trấn Phú 

Phong
ODT

3 Xây dựng hạ tầng Khu dân cư khối Phú Xuân 12,70 12,70 10,60 9,30 1,00 0,30 2,10 1,40 0,65 0,04
Thị trấn Phú 

Phong
ODT

4
Xây dựng hạ tầng khu dân cư phía Bắc đường Đô 

Đốc Bảo, thị trấn Phú Phong
4,47 4,47 4,47 1,24 1,23 2,00

Thị trấn Phú 

Phong
ODT

5 Khu dân cư thị trấn Phú Phong 4,50 4,50 4,20 4,20 0,30
Thị trấn Phú 

Phong
ODT

6 Đất ở Thị trấn Phú Phong 3,17 3,17 2,70 2,22 0,48 0,47
Thị trấn Phú 

Phong
ODT

7
Khu dân cư khối Phú Văn (giai đoạn 2 phía đông) 

và Chỉnh trang đô thị khối Phú Văn
7,40 7,40 5,40 5,40 1,50 1,50 0,50

Thị trấn Phú 

Phong
ODT

8
KDC Tổ 2, khối 1A ; KDC Tổ 6, khối 1; KDC Tổ 4, 

khối 1A (bờ kè)
6,60 6,60 6,20 2,00 4,20 0,30 0,30 0,10

Thị trấn Phú 

Phong
ODT

2.1.2.7 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 3,14 3,14 2,73 0,61 1,12 1,00 0,23 0,23 0,18 5

1 Đội quản lý thị trường 0,12 0,12 0,12 0,12
Thị trấn Phú 

Phong
TSC

2 Trụ sở làm việc Chi cục thuế khu vực 0,18 0,18 0,18
Thị trấn Phú 

Phong
TSC

3 Trụ sở các cơ quan 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00
Thị trấn Phú 

Phong
TSC

4 Mở rộng khuôn viên UBND xã 0,49 0,49 0,49 0,49 Xã Bình Tường TSC

5
Mở rộng Nhà làm việc HĐND & UBND xã Vĩnh 

An 
0,35 0,35 0,12 0,12 0,23 0,23 Xã Vĩnh An TSC

2.1.2.8 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 2,63 0,05 2,58 2,39 2,00 0,39 0,19 0,19 4

1
Đất trụ sở cơ quan sự nghiệp ( khu hành chính 

UBND xã)
2,00 2,00 2,00 2,00 Xã Bình Nghi DTS

2

Mở rộng trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện (ra 

khu vực xung quanh cả các nhà ở phía trước Quốc 

lộ 19 và bưu điện, cây xăng,

0,19 0,19 0,19 0,19
Thị trấn Phú 

Phong
DTS

3 Trạm kiểm lâm Bắc Sông Côn 0,05 0,05 Xã Bình Tân DTS

4 Trụ sở các cơ quan sự nghiệp 0,39 0,39 0,39 0,39

Thị trấn Phú 

Phong ; Bình 

Hòa, Bình Thành, 

Tây Giang, Bình 

Nghi, Tây Xuân, 

Bình Tường, Tây 

Thuận, Bình Tân, 

Tây Thuận, Vĩnh 

An, Tây An, Tây 

Vinh, Bình 

Thuận…

DTS

2.1.2.9 Đất sông, suối

2.1.2.10 Đất phi nông nghiệp khác 1,01 1,01 1,01 0,82 0,19 1

1 Đất phi nông nghiệp khác 1,01 1,01 1,01 0,82 0,19 Xã Vĩnh An PNK

2.2
Các công trình dự án chuyển mục đích sử dụng 
đất

3.310,91 180,44 3.130,47 2.084,25 233,52 814,23 402,26 2,00 632,24 494,07 185,11 0,58 54,00 254,38 552,15 175

2.2.1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP 2.524,36 2.524,36 1.557,33 212,21 511,44 318,58 515,10 424,76 185,11 10,00 229,65 542,27 89
2.2.1.1 Đất trồng lúa 391,90 391,90 353,95 189,19 143,53 21,23 37,95 15

1
Chuyển đổi đất trồng lúa còn lại sang đất chuyền 

trồng lúa (Nguồn nước tưới kênh tưới Thượng Sơn)
50,68 50,68 50,68 50,68 Xã Bình Tường LUC

2
Chuyển đổi đất trồng lúa còn lại sang đất chuyền 

trồng lúa (Nguồn nước tưới kênh tưới Thuận Ninh)
49,50 49,50 49,50 49,50 Xã Bình Thuận LUC
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3
Chuyển đổi đất trồng lúa còn lại sang đất chuyền 

trồng lúa (Nguồn nước tưới kênh tưới Văn Phong)
14,23 14,23 14,23 14,23 Xã Tây An LUC

4
Chuyển đổi đất trồng lúa còn lại sang đất chuyền 

trồng lúa (Nguồn nước tưới kênh tưới Thượng Sơn)
15,02 15,02 15,02 15,02 Xã Tây Thuận LUC

5
Chuyển đổi đất trồng lúa còn lại sang đất chuyền 

trồng lúa (Nguồn nước tưới kênh tưới Thuận Ninh)
29,17 29,17 29,17 29,17 Xã Bình Tân LUC

6
Chuyển đổi đất trồng lúa còn lại sang đất chuyền 

trồng lúa (Nguồn nước tưới kênh tưới Thượng Sơn)
30,59 30,59 30,59 30,59 Xã Tây Giang LUC

7

Cải tạo đất chưa sử dụng vào đất trồng lúa trả lại 

diện tích đất lúa thu hồi dự án kênh tưới Thượng 

sơn.

2,16 2,16 2,16 0,80 1,36 Xã Bình Tường LUC

8 Chuyển đổi đất trồng lúa 8,42 8,42 8,42 8,42 Xã Bình Nghi LUC
9 Chuyển đổi đất trồng lúa 39,23 39,23 36,49 36,49 2,74 Xã Bình Thuận LUC
10 Chuyển đổi đất trồng lúa 3,25 3,25 3,14 3,14 0,11 Xã Tây An LUC
11 Chuyển đổi đất trồng lúa 10,87 10,87 10,31 10,31 0,56 Xã Bình Tân LUC
12 Chuyển đổi đất trồng lúa 48,87 48,87 35,51 20,89 14,62 13,36 Xã Bình Tường LUC
13 Chuyển đổi đất trồng lúa 33,02 33,02 16,92 12,45 4,47 16,10 Xã Tây Giang LUC
14 Chuyển đổi đất trồng lúa 34,42 34,42 29,81 29,03 0,78 4,61 Xã Tây Thuận LUC
15 Cải tạo đồng ruộng Gò Miễu, Gò Đất lớn 22,47 22,47 22,00 22,00 0,47 Xã Vĩnh An LUC

2.2.1.2 Đất trồng cây hàng năm 532,27 532,27 341,91 13,00 65,91 263,00 4,05 4,05 186,31 16
1 Dự án khu đất trồng cây dược liệu 5,31 5,31 5,31 5,31 Xã Bình Nghi HNK
2 Dự án đất trồng cây hàng năm 3,00 3,00 3,00 3,00 Xã Bình Thuận HNK

3
Chuyển rừng sản xuất sang đất sản xuất nông 

nghiệp
200,00 200,00 200,00 200,00 Xã Bình Thuận HNK

4
Đưa đất mặt nước chưa sử dụng vào sử dụng mô 

hình trồng sen
4,05 4,05 4,05 4,05 Xã Tây Giang HNK

5 Dự án đất trồng cây hàng năm 30,00 30,00 30,00 30,00 Xã Vĩnh An HNK
6 Dự án đất trồng cây hàng năm 30,00 30,00 30,00 30,00 Xã Vĩnh An HNK
7 Chuyển sang trồng màu (cây củ, quả,…) 14,91 14,91 14,71 14,71 0,20 Xã Tây Vinh HNK
8 Trồng rau màu, cỏ (An Vinh 1) 22,30 22,30 22,10 22,10 0,20 Xã Tây Vinh HNK
9 Trồng cỏ (An Vinh 1) 3,79 3,79 3,79 3,79 Xã Tây Vinh HNK
10 Trồng màu (Soi Vườn Lớn) 8,82 8,82 8,00 8,00 0,82 Xã Tây Vinh HNK
11 Chuyển sang trồng màu (cây củ, quả,…) 12,00 12,00 12,00 12,00 Xã Tây Vinh HNK
12 Đất trồng cây hằng năm khác 29,68 29,68 29,68 Xã Bình Tường HNK
13 Đất trồng cây hằng năm khác 29,00 29,00 29,00 Xã Bình Hòa HNK
14 Đất trồng cây hằng năm khác 66,41 66,41 66,41 Xã Tây Giang HNK
15 Đất trồng cây hằng năm khác 60,00 60,00 60,00 Xã Tây Thuận HNK
16 Đất trồng cây hằng năm 13,00 13,00 13,00 13,00 Xã Tây Bình HNK

2.2.1.3 Đất trồng cây lâu năm 207,31 207,31 193,29 4,11 21,50 46,58 121,10 3,00 3,00 11,02 8

1 Dự án trồng cây ăn quả (vườn điều Phú Lạc) 40,00 40,00 37,00 37,00 3,00 3,00 Xã Bình Thành CLN

2 Khu trồng cây ăn trái công nghệ cao 20,48 20,48 20,38 12,00 8,38 0,10 Xã Tây Giang CLN

3
Dự án đất trồng cây hàng năm sang trồng cây lâu 

năm 
6,20 6,20 5,70 4,50 1,20 0,50 Xã Tây Thuận CLN

4 Dự án đất trồng cây hàng năm sang cây ăn quả 5,00 5,00 5,00 5,00 Xã Tây Phú CLN

5 Quy hoạch đất trồng cây lâu năm 12,57 12,57 2,15 2,15 10,42 Xã Bình Tường CLN

6 Đất trồng cây ăn quả 51,96 51,96 51,96 1,96 50,00 Xã Vĩnh An CLN

7 Đất trồng cây ăn quả 50,00 50,00 50,00 50,00 Xã Vĩnh An CLN
8 Dự án đất trồng cây lâu năm 21,10 21,10 21,10 21,10 Xã Bình Nghi CLN

2.2.1.4 Đất trồng rừng sản xuất 287,79 287,79 287,79 9
1 Trồng rừng sản xuất 23,83 23,83 23,83 Xã Bình Tường RSX
2 Trồng rừng sản xuất 50,00 50,00 50,00 Xã Bình Tân RSX
3 Trồng rừng sản xuất 66,00 66,00 66,00 Xã Tây Thuận RSX
4 Trồng rừng sản xuất 30,00 30,00 30,00 Xã Bình Thành RSX
5 Trồng rừng sản xuất 40,00 40,00 40,00 Xã Tây Giang RSX
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6 Trồng rừng sản xuất 35,34 35,34 35,34 Xã Tây Phú RSX
7 Trồng rừng sản xuất 20,00 20,00 20,00 Xã Bình Nghi RSX
8 Trồng rừng sản xuất 12,62 12,62 12,62 Xã Bình Thuận RSX
9 Trồng rừng sản xuất 10,00 10,00 10,00 Xã Tây An RSX

2.2.1.5 Đất nuôi trồng thủy sản 291,11 291,11 291,11 151,11 140,00 3
1 Đất nuôi trồng thủy sản hồ Thuận Ninh 151,11 151,11 151,11 151,11 Xã Bình Tân NTS
2 Đất nuôi trồng thủy sản 90,00 90,00 90,00 90,00 Xã Tây Giang NTS
3 Đất nuôi trồng thủy sản 50,00 50,00 50,00 50,00 Xã Bình Tường NTS

2.2.1.6 Đất nông nghiệp khác 813,98 813,98 668,18 5,91 280,50 250,77 131,00 126,60 31,00 10,00 85,60 19,20 38

1 Khu chăn nuôi tổng hợp tập trung 150,00 150,00 135,00 80,00 20,00 35,00 15,00 10,00 5,00 Xã Tây Thuận NKH

2 Khu chăn nuôi tổng hợp tập trung 70,60 70,60 55,60 30,60 25,00 15,00 10,00 5,00 Xã Tây Giang NKH
3 Khu chăn nuôi tổng hợp tập trung 6,20 6,20 6,20 6,20 Xã Vĩnh An NKH
4 Khu chăn nuôi tổng hợp tập trung 7,80 7,80 7,80 7,80 Xã Tây Phú NKH
5 Khu chăn nuôi tổng hợp tập trung 30,00 30,00 23,93 7,00 6,93 10,00 3,00 3,00 3,07 Xã Tây Xuân NKH
6 Dự án trang trại trồng trọt, chăn nuôi 9,00 9,00 9,00 9,00 Xã Tây Xuân NKH
7 Khu chăn nuôi tổng hợp tập trung 83,40 83,40 78,40 35,00 43,40 5,00 5,00 Xã Bình Tân NKH
8 Khu chăn nuôi tổng hợp tập trung 27,00 27,00 24,00 7,00 10,00 7,00 3,00 3,00 Xã Tây An NKH
9 Khu chăn nuôi tổng hợp tập trung 4,00 4,00 3,50 3,50 0,50 Xã Tây Vinh NKH

10
Dự án trồng trọt và chăn nuôi ứng dụng công nghệ 

cao
5,00 5,00 4,08 4,04 0,04 0,92 Xã Tây Vinh NKH

11 Trang trại trồng trọt chăn nuôi tổng hợp 4,50 4,50 4,50 0,50 4,00 Xã Tây Giang NKH

12 Khu chăn nuôi tổng hợp tập trung 10,20 10,20 7,00 7,00 3,20 Xã Bình Thuận NKH

13
Dự án trồng sen kết hợp cải tạo cảnh quan môi 

trường các khu vực ao hồ mặt nước hoang
7,00 7,00 7,00 7,00 Xã Bình Tường NKH

14
Dự án trồng sen kết hợp cải tạo cảnh quan môi 

trường các khu vực ao hồ mặt nước hoang
7,00 7,00 7,00 7,00 Xã Tây Phú NKH

15
Dự án trồng sen kết hợp cải tạo cảnh quan môi 

trường các khu vực ao hồ mặt nước hoang
29,40 29,40 29,40 29,40 Xã Tây Giang NKH

16
Dự án trồng sen kết hợp cải tạo cảnh quan môi 

trường các khu vực ao hồ mặt nước hoang
2,00 2,00 2,00 2,00 Xã Bình Hòa NKH

17
Dự án trồng sen kết hợp cải tạo cảnh quan môi 

trường các khu vực ao hồ mặt nước hoang
5,00 5,00 5,00 5,00 Xã Tây Xuân NKH

18
Dự án trồng sen kết hợp cải tạo cảnh quan môi 

trường các khu vực ao hồ mặt nước hoang
5,00 5,00 5,00 5,00 Xã Bình Nghi NKH

19
Dự án trồng sen kết hợp cải tạo cảnh quan môi 

trường các khu vực ao hồ mặt nước hoang
10,00 10,00 10,00 10,00 Xã Bình Thành NKH

20
Dự án trồng sen kết hợp cải tạo cảnh quan môi 

trường các khu vực ao hồ mặt nước hoang
8,00 8,00 8,00 8,00 Xã Bình Tân NKH

21
Dự án trồng sen kết hợp cải tạo cảnh quan môi 

trường các khu vực ao hồ mặt nước hoang
8,00 8,00 8,00 8,00 Xã Tây Thuận NKH

22 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 30,00 30,00 30,00 30,00 Xã Bình Tân NKH
23 Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 50,00 50,00 50,00 34,00 16,00 Xã Bình Thuận NKH
24 Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 40,00 40,00 37,40 8,00 28,40 1,00 2,60 Xã Bình Thuận NKH
25 Dự án trồng cây dược liệu 76,20 76,20 76,20 76,20 Xã Tây Phú NKH
26 Dự án trồng cây lâu năm và cây cảnh quan 2,36 2,36 1,08 0,35 0,42 0,31 1,28 Xã Tây Phú NKH
27 Dự án trồng cây dược liệu 10,00 10,00 10,00 10,00 Xã Bình Thành NKH

Mô hình trồng sen, măng tre ngọt kết hợp nuôi thủy 

sản (đập cây Sanh)
2,70 2,70 2,50 2,50 0,20 0,20 Xã Bình Thành NKH

Vườn ươm cây giống 1,00 1,00 1,00 1,00 Xã Bình Thành NKH

28
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29 Đất nông nghiệp khác 0,40 0,40 0,40 0,40 Xã Tây Giang NKH
30 Đất nông nghiệp khác 30,00 30,00 30,00 30,00 Xã Vĩnh An NKH

31
Quy hoạch trồng sen kết hợp nuôi cá: Bàu Già, 

Bàu Sen
5,59 5,59 4,00 4,00 1,59 Xã Tây Vinh NKH

32 Quy hoạch trồng sen kết hợp nuôi cá: Bàu Giếng 3,90 3,90 3,90 1,60 2,30 Xã Tây Vinh NKH

33
Dự án trang trại trồng cây ăn quả theo công nghệ 

tiên tiến
5,70 5,70 1,34 0,48 0,86 4,36 Xã Bình Hòa NKH

34 Đất dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao 20,52 20,52 18,84 0,48 0,74 17,62 1,68 Xã Bình Hòa NKH

35 Dự án trang trại trồng trọt 23,00 23,00 23,00 23,00 Xã Bình Nghi NKH
36 Vườn  ươm cây giống lâm nghiệp 0,51 0,51 0,51 0,51 Xã Bình Tường NKH

37 Vườn thực nghiệm ươm cây giống lâm nghiệp 2,00 2,00 2,00 2,00 Xã Bình Tường NKH

38 Dự án Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao 21,00 21,00 21,00 0,50 20,00 0,50 Xã Tây Thuận NKH

2.2.2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 786,55 180,44 606,11 526,92 21,31 302,79 83,68 2,00 117,14 69,31 0,58 44,00 24,73 9,88 86

2.2.2.1 Đất chuyển mục đích sang đất ở tại nông thôn 23,00 23,00 23,00 11,50 11,50 14

1
Chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở xã 

Bình Hòa
1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 Xã Bình Hòa ONT

2
Chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở xã 

Bình Nghi
1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 Xã Bình Nghi ONT

3
Chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở xã 

Bình Tân
2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 Xã Bình Tân ONT

4
Chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở xã 

Bình Thành
2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 Xã Bình Thành ONT

5
Chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở xã 

Bình Thuận
2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 Xã Bình Thuận ONT

6
Chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở xã 

Bình Tường
2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 Xã Bình Tường ONT

7
Chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở xã 

Tây An
1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 Xã Tây An ONT

8
Chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở xã 

Tây Bình
2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 Xã Tây Bình ONT

9
Chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở xã 

Tây Giang
2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 Xã Tây Giang ONT

10
Chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở xã 

Tây Phú
2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 Xã Tây Phú ONT

11
Chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở xã 

Tây Thuận
2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 Xã Tây Thuận ONT

12
Chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở xã 

Tây Vinh
1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 Xã Tây Vinh ONT

13
Chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở xã 

Tây Xuân
2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 Xã Tây Xuân ONT

14
Chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở xã 

Vĩnh An
1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 Xã Vĩnh An ONT

2.2.2.2 Đất chuyển mục đích sang đất ở tại đô thị 1,00 1,00 1,00 1,00 1

1
Chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở đô 

thị
1,00 1,00 1,00 1,00

Thị trấn Phú 

Phong
ODT

2.2.2.3 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

2.2.2.4 Đất sản xuất vật liệu xây dựng 188,57 180,44 8,13 3,56 0,22 3,34 4,00 4,00 0,57 27
1 Mỏ đất xây dựng 3,00 3,00 Xã Bình Thành SKX

2
Mỏ vật liệu bổ sung thuộc Dự án Đập dâng Phú 

Phong huyện Tây Sơn
4,13 4,13 3,56 0,22 3,34 0,57 Xã Bình Thành SKX

3 Mỏ đất cấp phối gò Hầm 5,00 5,00 Xã Bình Thành SKX
4 Mỏ đất san lấp 9,00 9,00 Xã Bình Tường SKX

5 Mỏ đất san lấp 12,00 12,00 Xã Bình Tường SKX

6 Mỏ đất xây dựng 2,46 2,46 Xã Tây An SKX
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7 Mỏ đất san lấp tại thôn Đồng Quy 3,53 3,53 Xã Tây An SKX

8 Mỏ đất xây dựng 5,70 5,70 Xã Tây Bình SKX

9 Mỏ đất xã Tây Phú 4,00 4,00 Xã Tây Phú SKX

10 Mỏ đất xã Tây Thuận 14,28 14,28 Xã Tây Thuận SKX

11
Mỏ đất khu vực Hóc Giếng - Giồng Điều - Thôn 

Thủ Thiện Hạ
5,90 5,90 Xã Bình Nghi SKX

12 Mỏ đất  xây dựng, khu Hòn ổ Gà thôn 2 Bình Nghi 3,30 3,30 Xã Bình Nghi SKX

13
Mỏ đất san lấp dự án Khu dân cư dọc QL19 (mới) 

xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước (giai đoạn 1)
6,50 6,50 Xã Bình Nghi SKX

14 Mỏ đất sét thôn 4, Bình Nghi 1,77 1,77 Xã Bình Nghi SKX

15 Mỏ đất khu vực núi Chà Rây Thôn 3 9,10 9,10 Xã Bình Nghi SKX

16 Mỏ đất khu Nước Xanh, thôn 1 8,00 8,00 Xã Bình Nghi SKX

17
Mỏ đất sét khu vực Đồng Cẩm Nam, thôn 4, Bình 

Nghi
1,80 1,80 Xã Bình Nghi SKX

18 Mỏ đất  đất san lấp Đồng Cẩm thôn 4, Bình Nghi 43,48 43,48 Xã Bình Nghi SKX

19
Mỏ đất  đất san lấp khu Đèo Hóc Tre, thôn Thủ 

Thiện Hạ, Bình Nghi
5,20 5,20 Xã Bình Nghi SKX

20 Mỏ đất xây dựng thôn An Hội xã Bình Tân 6,00 6,00 Xã Bình Tân SKX

21 Mỏ đất xây dựng 7,00 7,00 Xã Vĩnh An SKX

22 Mỏ đất xây dựng 7,16 7,16 Xã Tây Giang SKX

23

Mỏ đất xây dựng thôn Phú An xã Tây Xuân (Dự án 

khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu xây dựng 

san lấp tại thôn Phú An)

5,00 5,00 Xã Tây Xuân SKX

24 Mỏ đất thôn Phú An xã Tây Xuân 4,56 4,56 Xã Tây Xuân SKX

25 Mỏ đất san lấp tại thôn đồng Sim, xã Tây Xuân 5,00 5,00 Xã Tây Xuân SKX

26 Bãi vật liệu xây dựng (cát xây dựng) 4,00 4,00 4,00 4,00 Xã Tây Vinh SKX

27
Sân công nghiệp phục vụ dự án khai thác mỏ đá 

làm vật liệu xây dựng thông thường núi Chóp Vàng
1,70 1,70 Xã Tây Xuân SKX

2.2.2.5 Đất thương mại dịch vụ 573,98 573,98 499,36 21,31 290,07 68,84 2,00 117,14 65,31 0,58 40,00 24,73 9,31 44
20,00 20,00 10,00 5,00 5,00 10,00 10,00 Xã Tây Phú TMD
90,00 90,00 90,00 85,00 5,00 Xã Tây Phú HNK
59,00 59,00 34,00 4,00 10,00 10,00 10,00 20,00 20,00 5,00 Xã Tây Phú TMD
40,00 40,00 40,00 40,00 Xã Tây Phú RSX
10,00 10,00 10,00 1,00 4,00 5,00 Xã Tây Phú ODT
45,00 45,00 45,00 10,00 35,00 Xã Tây Phú CLN

146,00 146,00 146,00 146,00 Xã Tây Phú HNK

3 Trung tâm thương mại khu phía Nam Quốc lộ 19 0,60 0,60 0,60 0,10 0,20 0,30 Xã Tây Phú TMD

4 Trung tâm thương mại Đồng Cây Keo 0,60 0,60 0,60 0,12 0,28 0,20 Xã Tây Xuân TMD
16,00 16,00 6,00 1,00 5,00 10,00 10,00 Xã Vĩnh An TMD
33,00 33,00 33,00 33,00 Xã Vĩnh An RSX
1,00 1,00 1,00 1,00 Xã Vĩnh An RPH
20,00 20,00 20,00 20,00 Xã Bình Thành RSX
15,00 15,00 15,00 15,00 Xã Bình Thành HNK
37,75 37,75 13,16 1,00 8,02 4,14 24,59 24,59 Xã Tây Giang TMD

7 Cửa hàng xăng dầu trên tuyến tránh 1,2 0,20 0,20 0,20 0,20 Xã Bình Tường TMD
8 Cửa hàng xăng dầu trên tuyến tránh 1,2 0,20 0,20 0,20 0,20 Xã Bình Nghi TMD
9 Cửa hàng xăng dầu trên tuyến tránh 1,2 0,30 0,30 0,30 0,30 Xã Tây Xuân TMD
10 Cửa hàng xăng dầu trên tuyến tránh 1,2 0,30 0,30 0,30 0,23 0,07 Xã Tây Phú TMD
11 Dự án cây Xăng Xã Tây Phú 0,20 0,20 0,20 0,20 Xã Tây Phú TMD
12 Dự án cửa hàng xăng dầu 1,60 1,60 1,60 1,60 Xã Bình Hòa TMD
13 Dự án cây Xăng Xã Bình Thành 0,50 0,50 0,48 0,42 0,06 0,02 Xã Bình Thành TMD

14 Cửa hàng xăng dầu tuyến từ QL19 đi Bình Thành 1,00 1,00 1,00 0,20 0,35 0,45 Xã Bình Thành TMD

15 Cửa hàng xăng dầu 0,50 0,50 0,36 0,36 0,14 0,14 Xã Bình Tường TMD

1

2

5

6

Dự án sân Golf Tây Sơn

Dự án Khu đô thị thương mại, nghỉ dưỡng

Dự án khu du lịch sinh thái Thác Đổ

Dự án Khu du lịch sinh thái và nhà ở Văn Phong
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16 Cửa hàng xăng dầu Phương Linh 0,34 0,34 0,20 0,20 0,14 Xã Bình Tường TMD
17 Cửa hàng xăng dầu số 10 0,30 0,30 0,20 0,20 0,10 Xã Bình Tường TMD
18 Trạm dừng chân 2,00 2,00 1,90 0,20 0,70 1,00 0,10 Xã Bình Tường TMD

19 Khu thương mại dịch vụ thôn Thuận Nhất 1,00 1,00 1,00 1,00 Xã Bình Thuận TMD

20 Cửa hàng xăng dầu 1,60 1,60 1,60 1,60 Xã Bình Thuận TMD
21 Dự án cửa hàng bán lẻ xăng dầu 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 Xã Tây Thuận TMD

22 Dự án sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ 0,85 0,85 0,85 0,85 Xã Bình Nghi TMD

23 Dự án thương mai dịch vụ (khu nghỉ dưỡng) 3,00 3,00 3,00 3,00 Xã Tây Giang TMD
24 Cây xăng dầu trên tuyến đường tỉnh ĐT 636 1,00 1,00 1,00 0,10 0,40 0,50 Xã Bình Nghi TMD
25 Cây xăng dầu trên tuyến đường tỉnh ĐT 637 1,00 1,00 1,00 0,12 0,35 0,53 Xã Tây Thuận TMD
26 Cửa hàng xăng dầu Tây Bình 1,00 1,00 1,00 1,00 Xã Tây Bình TMD
27 Cây xăng dầu trên tuyến QL 19B 1,00 1,00 1,00 0,20 0,47 0,33 Xã Tây Bình TMD
28 Đất thương mại dịch vụ 2,00 2,00 2,00 2,00 Xã Tây Vinh TMD

29
Trung tâm thương mại khu phía Đông thị trấn Phú 

Phong
0,50 0,50 0,50 0,10 0,30 0,10

Thị trấn Phú 

Phong
TMD

30 Nhà máy nước sinh hoạt Phú Phong 0,25 0,25 0,25 0,25
Thị trấn Phú 

Phong
TMD

31 Dự án cửa hàng xăng dầu 0,25 0,25 0,25 0,25
Thị trấn Phú 

Phong
TMD

32
Đất thương mại, dịch vụ (kho lương thực xóm Bắc 

thôn 1)
0,67 0,67 0,58 0,58 0,09 Xã Bình Nghi TMD

33
Khu thương mại dịch vụ thực hiện dự án Bể bơi, 

Công viên  Hóc Ông Quyên, thôn 2
0,65 0,65 0,65 0,65 Xã Bình Nghi TMD

34
Đất thương mại, dịch vụ, kinh doanh khu vực Núi 

Bầu Sen thôn 2
4,05 4,05 0,85 0,85 3,20 Xã Bình Nghi TMD

35 Đất thương mại, dịch vụ 0,40 0,40 0,40 Xã Tây Thuận TMD

36
Đất thương mại, dịch vụ thực hiện dự án Trụ sở 

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp 
0,39 0,39 0,39 0,39 Xã Tây Thuận TMD

37 Đất thương mại, dịch vụ 3,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 Xã Tây Thuận TMD

38 Đất thương mại, dịch vụ An Vinh 2 2,00 2,00 2,00 2,00 Xã Tây Vinh TMD

39
Đất thương mại, dịch vụ thực hiện dự án xây dựng 

nhà làm việc Quỹ tín dụng
0,10 0,10 0,10 0,10 Xã Tây Vinh TMD

40
Đất thương mại, dịch vụ thực hiện dự án xây dựng 

Hợp tác xã
0,10 0,10 0,10 0,10 Xã Tây Vinh TMD

41 Đất thương mại, dịch vụ 2,10 2,10 2,10 0,10 2,00 Xã Vĩnh An TMD
42 Đất thương mại, dịch vụ 1,76 1,76 1,60 1,60 0,16 Xã Tây An TMD
43 Nhà máy nước sạch Bắc Sông Kôn 2,00 2,00 2,00 2,00 Xã Bình Hòa TMD

44
Dự án trồng sen kết hợp sinh thái trải nghiệm, khối 

Thuận Nghĩa
1,72 1,72 1,72 1,72

Thị trấn Phú 

Phong
TMD

2.2.2.6 Đất khu đô thị 4.301,95 4.166,45 135,50 135,50 36,00 52,50 47,00 10

1 Khu đô thị Hòa Lạc 180,20 170,20 10,00 10,00 5,00 2,00 3,00
Thị trấn Phú 

Phong

ODT;DHT;DK

V;TMD…

2 Khu đô thị Phú Hòa (Tây Phú) 497,16 482,16 15,00 15,00 3,50 5,50 6,00 Xã Tây Phú
ONT;DHT;DK

V;TMD…

3 Khu đô thị Tây Giang 735,57 715,57 20,00 20,00 3,00 12,00 5,00 Xã Tây Giang
ONT;DHT;DK

V;TMD…

4 Khu đô thị Phú An (Tây Xuân) 166,47 156,47 10,00 10,00 3,00 3,00 4,00 Xã Tây Xuân
ONT;DHT;DK

V;TMD…

5 Khu đô thị Phú An (Bình Nghi) 353,53 341,53 12,00 12,00 4,00 5,00 3,00 Xã Bình Nghi
ONT;DHT;DK

V;TMD…



21

Đất 
trồng lúa

Đất 
rừng 

phòng 
hộ

Đất rừng 
sản xuất

NNP LUA HNK CLN RPH RSX PNN SKN TMD SKC SKX DHT ONT ODT TSC DTS SON MNC CSD

Mã qh
Đất ở 

tại 
nông 
thôn

Đất chưa 
sử dụng

Đất xây 
dựng trụ 

của tổ 
chức sự 
nghiệp

Đất nông nghiệp

Đất 
sản 
xuất 
vật 
liệu 
xây 

dựng

Đất 
sông, 
ngòi, 
kênh, 
rạch, 
suối

Đất có 
mặt nước 
chuyên 
dùng

Diện tích 
tăng thêm

Sử dụng từ các loại đất

Đất cơ 
sở sản 

xuất phi 
nông 

nghiệp

Đất chưa 

Đất 
cụm 
công 

nghiệp

Đất 
xây 

dựng 
trụ sở 

cơ 
quan

Đất ở 
tại đô 

thị

Đất 
thương 

mại 
dịch 
vụ

Diện tích 
hiện trạng

Địa điểmSTT
Đất 
phát 

triển hạ 
tầng

Diện tích 
quy hoạch

Đất trồng 
cây hàng 
năm khác

Tổng

Đất phi nông nghiệp

Tên công trình, dự án Đất phi 
nông 

nghiệp

Đất 
trồng 

cây lâu 
năm

6 Khu đô thị Bình Hòa 378,41 367,41 11,00 11,00 3,00 3,00 5,00 Xã Bình Hòa
ONT;DHT;DK

V;TMD…

7 Khu đô thị Bình Thành 446,00 430,00 16,00 16,00 4,00 6,00 6,00 Xã Bình Thành
ONT;DHT;DK

V;TMD…

8 Khu đô thị Bình Tường 487,00 471,00 16,00 16,00 4,00 6,00 6,00 Xã Bình Tường
ONT;DHT;DK

V;TMD…

9 Khu đô thị Bắc Sông Kôn 550,96 535,46 15,50 15,50 3,50 6,00 6,00 Xã Bình Tường
ONT;DHT;DK

V;TMD…

10 Khu đô thị Tây Bình 506,65 496,65 10,00 10,00 3,00 4,00 3,00 Xã Tây Bình
ONT;DHT;DK

V;TMD…

9.615,41 4.468,42 5.146,99 3.571,42 709,09 1.234,96 717,37 12,27 892,70 933,32 73,70 0,78 2,18 40,80 355,24 91,96 12,37 1,03 0,88 95,27 259,11 642,25 614Tổng 
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